
THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 04/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-1-  
 
 

000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 

1/. ĐỨC TRÍ. 10 vạn câu hỏi vì sao ? - Con người, động vật, thực vật / Đức Trí. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2019. - 158tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học trong đời sống hàng ngày về con 

người, động vật, thực vật. 

+ Môn loại: 001 / M558V 

- Phòng Mượn: MH 11070-11071 
 

2/. ĐỨC TRÍ. 10 vạn câu hỏi vì sao ? - Vũ trụ, tự nhiên, phát minh khoa học, phong 

tục tập quán / Đức Trí. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2019. - 158tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học trong đời sống hàng ngày về các hiện 

tượng tự nhiên, vũ trụ, những phát minh khoa học, phong tục tập quán... 

+ Môn loại: 001 / M558V 

- Phòng Mượn: MH 11068-11069 

 

3/. Hướng dẫn dạy học môn Tin học trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ 

thông mới / Hồ Cẩm Hà tổng chủ biên, Nguyễn Thế Lộc chủ biên, Lê Viết Chung.... - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 167tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về chương trình giáo dục phổ thông mới và chương 

trình giáo dục phổ thông môn Tin học. Hướng dẫn thiết kế và thực hiện giáo án; kiểm tra, 

đánh giá năng lực học sinh. 

+ Môn loại: 004 / H561D 

- Phòng Mượn: MD 9401-9402 
 

4/. NGUYỄN NGỌC CƯƠNG. Lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ và ứng dụng / 

Nguyễn Ngọc Cương, Phạm Thị Anh Lê. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 250tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Khái quát về các hệ cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể liên kết, mô hình dữ 

liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ SQL, hệ cơ sở dữ liệu phân tán, hệ cơ sở 

dữ liệu NOSQL, an toàn dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu. 

+ Môn loại: 005.75 / L600TH 

- Phòng Đọc: DL 18306 

- Phòng Mượn: MD 9387-9388 

 

5/. Chính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt 

Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Việt Lâm chủ biên, Đặng Bảo Châu, Phạm Bá Việt... 

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 218tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, thực trạng an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện 

nay; Nghiên cứu chính sách an ninh mạng và tình hình hợp tác về an ninh mạng của một 

số quốc gia trên thế giới để từ đó đưa ra kiến nghị, đề xuất chính sách về an ninh mạng 

cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 005.8 / CH312S 

- Phòng Đọc: DV 57421 

- Phòng Mượn: MD 9339-9340 
 

6/. Biên tập viên hạng II : Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp / Biên soạn: 

Đinh Đức Thiện chủ biên, Dương Xuân Sơn, Nguyễn Thành Lợi, Đinh Thị Thuý Hằng....  
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H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 750tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và truyền thông. Trường Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ quản 

lý thông tin và truyền thông 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Phần 1: Kiến thức chung bao gồm 6 chuyên đề; Phần 2: Kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành bao gồm 10 chuyên đề. 

+ Môn loại: 070.4 / B305T 

- Phòng Đọc: DL 18385 
 

7/. Phóng viên hạng II : Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp / Đinh Đức Thiện 

chủ biên, Dương Xuân Sơn, Nguyễn Thành Lợi, Đinh Thị Thuý Hằng. - H. : Thông tin và 

Truyền thông, 2019. - 674tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản 

lý Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Củng cố, nâng cao kiến thức cơ bản; bồi dưỡng và rèn luyện các kiến thức 

nghề nghiệp chuyên ngành và nâng cao ý thức, thái độ, đạo đức đúng đắn trong hoạt động 

nghề nghiệp; tạo một bước căn bản nâng cao về chất lượng cho hoạt động bồi dưỡng, phát 

triển năng lực của phóng viên hạng III lên phóng viên hạng II. 

+ Môn loại: 070.4 / PH431V 

- Phòng Đọc: DL 18384 
 

8/. LƯU TRẦN TOÀN. Tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua báo chí đối 

ngoại / Lưu Trần Toàn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 196tr.; 21cm 

Tóm tắt: Một số vấn đề chung về tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua 

báo chí đối ngoại, tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới và một số giải pháp tăng 

cường tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua báo chí đối ngoại thời gian tới. 

+ Môn loại: 070.4 / T527TR 

- Phòng Đọc: DV 57528 

- Phòng Mượn: MH 10910-10911 
 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 
9/. CHRISTINE, JEAN-NOËL. Khai tâm về phân tâm học / Jean-Noël Christine; 

Thân Thị Mận dịch. - H. : Tri thức, 2018. - 384tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về phân tâm học. Tìm hiểu về bộ máy tâm trí, một "cỗ 

máy" phức hợp, quản lí các xung đột, quản lí và điều chỉnh năng lượng, sự tổ chức, hình 

thành của bộ máy tâm trí, cái giả tưởng và người khác, tâm trí và tính dục, ham muốn và 

tâm bệnh học. 

+ Môn loại: 150.19 / KH103T 

- Phòng Đọc: DL 18371 

- Phòng Mượn: MH 11043-11044 
 

10/. VIỆT HÙNG. Tản mạn về hạnh phúc / Việt Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

- Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 290tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là tuyển tập các bài viết được chia sẻ trực tiếp tại trang cá nhân của 

tác giả. Những bài viết này phản ánh chân thực con đường mà tác giả đã từng đi tìm hạnh 

phúc. 

+ Môn loại: 152.4 / T105M 

- Phòng Mượn: MH 10941-10942 
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11/. LERNER, HARRIET. Khiêu vũ với nỗi sợ hãi : Gạt bỏ lo lắng, xấu hổ - hành 

động bất chấp nỗi sợ hãi để thành công / Harriet Lerner; Lê Hoàng Hải Anh dịch; Lương 

Khánh Huyền hiệu đính. - H. : Hồng Đức, 2019. - 446tr.; 21cm 

Tóm tắt: Với những câu chuyện đôi lúc vui nhộn và xen chút đau lòng, tác giả đưa 

chúng ta từ “nỗi sợ hãi” để đến những bài học khó khăn nhất trong cuộc sống. Cuốn sách 

“Khiêu vũ với nỗi sợ hãi” sẽ giúp bạn kiểm soát nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, giữ bình tĩnh và 

tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh.. 

+ Môn loại: 152.4 / KH309V 

- Phòng Mượn: MH 10945 
 

12/. LÊ DUYÊN HẢI. 79 quy tắc hay trong giao tiếp / Lê Duyên Hải. - H. : Phụ nữ, 

2019. - 249tr.; 19cm 

Tóm tắt: Đưa ra một vài quan niệm và sách lược về cuộc sống và quan hệ của con 

người, nguyên tắc khi giao tiếp để có được quan hệ cộng đồng ngày càng gắn bó, thân 

thiết. 

+ Môn loại: 153.6 / B112M 

- Phòng Đọc: DV 57542 

- Phòng Mượn: MH 10938-10939 
 

13/. ALDA, ALAN. Nếu đã hiểu nhau rồi sao trông anh lạ thế ? = If I understood 

you, would I have this look on my face?: My adventures in the art and science of relating 

and communicating : Chuyến phiêu lưu của tôi trong nghệ thuật nhập vai và khoa học giao 

tiếp / Alan Alda; Thái Hà dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 425tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn chúng ta cải thiện kỹ năng giao tiếp thông qua việc tạo 

liên hệ với người khác: Lắng nghe bằng mắt, tìm kiếm biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt 

của người khác, sử dụng sức mạnh của một câu chuyện hấp dẫn, tránh biệt ngữ và hiểu rõ 

họ đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào, đặc biệt là khi bạn nói về những thứ khó khăn. 

+ Môn loại: 153.6 / N259Đ 

- Phòng Đọc: DV 57545 

- Phòng Mượn: MH 10946 
 

14/. CASE, JEAN. Không sợ hãi: Năm nguyên tắc kiến tạo một cuộc đời phi thường 

và ý nghĩa / Jean Case; Hoàng Long dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 323tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bằng cách kết hợp các câu chuyện, những lời khuyên thực tế và truyền cảm 

hứng, tác giả chỉ cho bạn đọc cách áp dụng thành công 5 nguyên tắc không sợ hãi vào đời 

sống, từ đó châm ngòi cho những ý tưởng đột phá góp phần thay đổi thế giới chúng ta 

đang sống theo cách tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 155.2 / KH455S 

- Phòng Đọc: DV 57524 

- Phòng Mượn: MH 10903 

 

15/. ĐỖ QUYÊN. Bí mật đàn ông: 50 bí mật đàn ông mà đàn bà muốn biết / Đỗ 

Quyên. - H. : Hồng Đức, 2019. - 262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu thế giới nội tâm của đàn ông và cách suy nghĩ, thể hiện, tính cách 

điển hình, các sở trường, sở đoản phổ biến của mỗi nam giới. 

+ Môn loại: 155.3 / B300M 

- Phòng Đọc: DV 57534 
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- Phòng Mượn: MH 10921-10922 

 

16/. TRẦN ĐÌNH TUẤN. Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình / Trần Đình Tuấn.  

Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 389tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm. 

(Tủ sách Khoa học) 

ĐTTS ghi: Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về các trường phái cũng như quá trình 

tham vấn tâm lý cá nhân và tham vấn tâm lý gia đình. 

+ Môn loại: 158 / TH104V 

- Phòng Đọc: DL 18380 

- Phòng Mượn: MH 11055-11056 
 

17/. GOFF, BOB. Yêu thương ai cũng như ai : Yêu thương trong một thế giới đầy 

rẫy đổ vỡ và những con người khó nhọc / Bob Goff; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 409tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về tình yêu thương, sự cảm thông sâu sắc của con 

người, bên nhau trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. 

+ Môn loại: 158 / Y606TH 

- Phòng Đọc: DV 57514 

- Phòng Mượn: MH 10880 
 

18/. HILL, NAPOLEON. Đường đến sức mạnh cá nhân! = The path to personnal 

power / Napoleon Hill; Phan Nữ Ngọc Linh dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2019. - 306tr. : 

Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ bài học về "Tinh thần năng động" vô cùng quý giá mà bất kỳ ai 

cũng có thể áp dụng để đạt được sức mạnh cá nhân, giúp bạn vận dụng để thực sự biến 

thành sức mạnh cá nhân tiềm ẩn trong mỗi con người như: Xác định rõ mục tiêu, nguyên 

tắc phối hợp trí tuệ, làm hơn mức mong đợi. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ561Đ 

- Phòng Đọc: DV 57529 

- Phòng Mượn: MH 10912-10913 
 

19/. KIÊN TRẦN. Lập trình quỹ đạo cuộc đời = Life trajectory programming : Hệ tư 

duy, triết học thực dụng và các sự thật / Kiên Trần. - H. : Hồng Đức, 2019. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách đem đến cho bạn những hệ tư duy khiến bạn hiểu vấn đề một cách 

tường tận qua những ví dụ và lập luận logic. Bạn có cơ hội được đi sâu khám phá bản chất 

của mọi hành vi. Đọc vị được chính bạn, sau đó đến người khác và các chiến thuật tồn tại 

ở cái thế kỷ XXI hỗn loạn này. 

+ Môn loại: 158.1 / L123TR 

- Phòng Đọc: DV 57517 

- Phòng Mượn: MH 10885-10886 
 

20/. LƯU TÂN XUÂN. Tâm bình dị, chí tiến thủ / Lưu Tân Xuân; Bùi Linh Linh 

dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 183tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết giúp con người thay đổi chính mình, vượt qua mọi 

hoàn cảnh để trưởng thành và có cuộc sống hạnh phúc và thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / T120B 
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- Phòng Đọc: DV 57536 

- Phòng Mượn: MH 10925-10926 
 

21/. THẨM LINH. 24 bí quyết để bạn được yêu quý : Lời nhắn nhủ từ Carnegie dành 

cho thanh thiếu niên / Thẩm Linh; Thanh Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 191tr.; 23cm 

Tóm tắt: Trong quyển sách này, Carnegie dạy bạn những quy tắc giao tiếp quan 

trọng để có mối quan hệ tốt với mọi người. Thông qua các câu chuyện thú vị, bạn sẽ biết 

mình nên ứng xử như thế nào trong từng tình huống cụ thể. Học hỏi từ những điều nhỏ 

nhất chính là cách tốt nhất giúp bạn có được sự yêu mến của mọi người. 

+ Môn loại: 158.2 / H103M 

- Phòng Mượn: MH 11024-11025 
 

22/. THẨM LINH. 34 bí quyết giúp bạn khéo ăn nói: Lời nhắn nhủ từ Carnegie dành 

cho thanh thiếu niên / Thẩm Linh; Thanh Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 191tr. : 

Tranh màu; 23cm 

Tên sách tiếng Trung: 给孩子34个懂得说话的秘快 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện, Carnegie chỉ ra những sai lầm dễ mắc phải 

trong khi nói và giao tiếp, đồng thời hướng dẫn cách khắc phục, giúp bạn rèn luyện khả 

năng giao tiếp cũng như khả năng thuyết trình trước đám đông. 

+ Môn loại: 158.2 / B100M 

- Phòng Mượn: MH 11022-11023 
 

23/. MIÊU NHẤT MAI. Làm thế nào để kết giao với người lạ / Miêu Nhất Mai, Tôn 

Hải Phương; Nguyệt Minh dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 335tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chỉ ra cách khắc phục những trở ngại tâm lý khi giao tiếp với người lạ, 

đồng thời giải thích những hành động hiệu quả mà chúng ta có thể áp dụng để cải thiện 

các mối quan hệ xã hội của bản thân, tự tin trò chuyện và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp 

với người lạ. 

+ Môn loại: 158.2 / L104TH 

- Phòng Đọc: DV 57582 

- Phòng Mượn: MH 11004-11005 
 

24/. Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục công dân theo Chương trình giáo dục phổ 

thông mới / Đoàn Đức Doãn, Nguyễn Thị Thu Hoài chủ biên, Bùi Xuân Anh, Lưu Thị 

Thu Hà. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 187tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về Chương trình giáo dục phổ thông mới và chương 

trình môn Giáo dục công dân. Hướng dẫn thiết kế và thực hiện giáo án; phương pháp kiểm 

tra, đánh giá năng lực học sinh theo yêu cầu của Chương trình môn Giáo dục công dân. 

+ Môn loại: 170 / H561D 

- Phòng Mượn: MH 11026-11027 
 

25/. BAGCHI, SUBROTO. Chuyên nghiệp: Tiêu chuẩn xuất sắc để nâng tầm cá 

nhân/ Subroto Bagchi; Nguyệt Minh dịch. - The professional: Defining the new standard 

of excellence at work. - H. : Hồng Đức, 2019. - 431tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những tiêu chuẩn cơ bản để trở thành một người chuyên nghiệp thực 

thụ như: Tính chính trực, nhận thức về bản thân, phẩm chất của người chuyên nghiệp, 
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quản lý khối lượng, quản lý sự phức tạp, những điều quan trọng trong thế giới mới, những 

chuyên gia của chuyên gia. 

+ Môn loại: 174 / CH527NGH 

- Phòng Đọc: DV 57510 

- Phòng Mượn: MH 10873 

200. TÔN GIÁO: 

26/. HARNEY, KEVIN G. Vẻ đẹp của lời từ chối = No is a beautiful word / Kevin 

G. Harney; Trần Hương Thảo dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 267tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết, kỹ năng khi nói lời từ chối một cách duyên dáng và hiểu 

được cách bước vào bữa tiệc buffel của cuộc đời, tự tin nói lời từ chối giữa vô vàn sự lựa 

chọn và bạn sẽ thoải mái nói lời đồng thuận với những điều tốt đẹp nhất. 

+ Môn loại: 248.4 / V200Đ 

- Phòng Đọc: DV 57535 

- Phòng Mượn: MH 10923-10924 

 

27/. SAYADAW U JOTIKA. Hai thực tại = Two kinds of reality / Sayadaw U Jotika; 

Tâm Pháp dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 104tr.; 

17cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hai bài Pháp "Cuộc đời là một trường học" và "Hai thực tại" của 

Thiền sư Sayadaw U Jotika cùng những lí giải vô cùng sâu sắc của Ngài về cuộc đời, hiện 

thực. 

+ Môn loại: 294.3 / H103TH 

- Phòng Mượn: MH 11087-11088 
 

28/. PHẠM THỊ LOAN. Quá trình du nhập của Nho giáo vào Việt Nam từ đầu công 

nguyên đến thế kỷ XIX / Phạm Thị Loan. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 231tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Khái quát về Nho giáo và những điều kiện cho sự du nhập của Nho giáo 

vào Việt Nam. Đồng thời, nêu lên các giai đoạn và những nội dung tư tưởng cơ bản của 

Nho giáo trong quá trình du nhập này. Từ đó cho ta thấy được đặc điểm và ý nghĩa lịch 

sử của quá trình Nho giáo du nhập vào Việt Nam. 

+ Môn loại: 299.5 / QU100TR 

- Phòng Đọc: DV 57527 

- Phòng Mượn: MH 10908-10909 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
29/. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2020 Khoa học xã 

hội : Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân / Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Ninh, Lê 

Thông,...chủ biên. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 320tr. : Bảng, hình vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 300.76 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MA 22129-22130 

 

30/. DURKHEIM, ÉMILE. Các quy tắc của phương pháp xã hội học / Émile 

Durkheim; Đinh Hồng Phúc dịch. - H. : Tri thức, 2019. - 317tr.; 20cm. - (Tủ sách Tinh 

hoa tri thức thế giới) 

Tên sách nguyên bản: Les règles de la methode sociologique 

Tóm tắt: Giới thiệu quan niệm của Émile Durkheim về các quy tắc của phương pháp 

xã hội học. Trình bày định nghĩa về sự kiện xã hội; các quy tắc về sự quan sát các sự kiện 
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xã hội; sự phân biệt hiện tượng bình thường và hiện tượng bệnh lí; sự cấu tạo các loại hình 

xã hội; các qui tắc về việc giải thích các sự kiện xã hội và quy tắc về sự trình bày luận cứ 

chứng minh. 

+ Môn loại: 301.01 / C101QU 

- Phòng Đọc: DV 57385 

- Phòng Mượn: MA 21823-21824 
 

31/. NGUYỄN TRẦN BẠT. Không gian tinh thần : Đối thoại / Nguyễn Trần Bạt. -

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 399tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đưa ra những khái niệm cơ bản trong các công trình của tác giả như: Tư 

hữu, cá nhân, tự do, dân chủ, phát triển, xã hội dân sự, sự đa dạng. Ngoài ra, còn có một 

khái niệm nữa là khái niệm phương pháp phi cách mạng.Thực chất, khi viết cuốn sách này 

tác giả đã triển khai nội hàm về những khái niệm, đứng trên nhiều bình diện để tiếp cận 

các khái niệm và quan trọng nhất là phát triển mối quan hệ giữa chúng. 

+ Môn loại: 303.49597 / KH455GI 

- Phòng Mượn: MA 22043-22044 
 

32/. ROBBINS, ALEXANDRA. Chế ngự khủng hoảng tuổi thành niên : Lời khuyên 

của những người tuổi hai mươi đã trải nghiệm và chế ngự khủng hoảng / Alexandra 

Robbins; Trần Nguyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tri thức, 2018. - 398tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Conquering your quater - Life crisis 

Tóm tắt: Sách miêu tả những cảm giác e ngại và do dự gây ra cho những người tuổi 

hai mươi, đang trong quá trình bước vào tuổi trưởng thành. Nó thảo luận về sự hoang 

mang và lạc lối mà những người ở tuổi hai mươi đang cảm nhận, chủ yếu vì không có 

định hướng nào cho những năm tháng này, không có cuốn cẩm nang đem tới các câu trả 

lời. 

+ Môn loại: 305.235 / CH250NG 

- Phòng Đọc: DV 57390 

- Phòng Mượn: MA 21833-21834 
 

33/. Hoà nhập xã hội của người khuyết tật - Từ tiếp cận phát triển con người : Sách 

chuyên khảo / Vũ Thị Thanh chủ biên, Lê Thị Đan Dung, Lê Thị Thu Hà.... - H. : Khoa 

học xã hội, 2019. - 219tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Con người 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu hoà nhập xã hội 

của người khuyết tật từ tiếp cận phát triển con người; thực trạng và một số yếu tố ảnh 

hưởng đến sự hoà nhập xã hội của người khuyết tật. 

+ Môn loại: 305.9 / H401NH 

- Phòng Đọc: DV 57373 

- Phòng Mượn: MA 21801-21802 

 

34/. BÙI BẠCH ĐẰNG. Đảng lãnh đạo phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thời 

kỳ mới (1998 - 2018) / Bùi Bạch Đằng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 263tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày yêu cầu khách quan và chủ trương của Đảng về phát huy bản sắc 

văn hoá dân tộc (1998-2018); Đảng chỉ đạo phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thời 

kỳ mới (1998-2018); Một số thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh 

đạo phát huy bản sắc văn hoá dân tộc (1998-2018). 
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+ Môn loại: 306.09597 / Đ106L 

- Phòng Đọc: DV 57333 

- Phòng Mượn: MA 21725-21726 
 

35/. CAO QUỐC HOÀNG. Một số giải pháp chính sách trong vấn đề thụ hưởng văn 

hoá ảnh hưởng tới đạo đức, lối sống của thanh thiếu niên nước ta : Sách chuyên khảo / 

Cao Quốc Hoàng, Thái Thanh Quý. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận về ảnh hưởng từ nhu cầu thụ hưởng văn hoá tới 

đạo đức, lối sống của thanh thiếu niên, thực trạng nhu cầu thụ hưởng văn hoá và ảnh hưởng 

của nó tới đạo đức, lối sống của thanh thiếu niên. Và một số giải pháp chính sách trong 

việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên ở nước ta. 

+ Môn loại: 306.409597 / M458S 

- Phòng Đọc: DV 57330 

- Phòng Mượn: MA 21719-21720 

 

36/. O'LEARY, KEVIN. Sự thật mất lòng về đàn ông, đàn bà và tiền bạc = Cold hard 

truth: On men, women and money / Kevin O'Leary; Phúc Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. 

458tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách là câu chuyện kể về tiền tài của tác giả và cuộc hành trình cá 

nhân mà tác giả đã trải qua để làm ra nó. Những lời khuyên giá trị được truyền đạt ý nghĩa 

sẽ dễ dàng được tìm thấy trong cuốn sách này. Cuốn sách sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến 

cách mọi người quản lý tiền của họ. 

+ Môn loại: 306.872 / S550TH 

- Phòng Đọc: DV 57704 

- Phòng Mượn: MA 21954-21955 
 

37/. O'LEARY, KEVIN. Sự thật tàn nhẫn về gia đình, con cái và tiền bạc = Cold hard 

truth: On family, kids, and money / Kevin O'Leary; Triệu Khánh Toàn dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 458tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này là câu chuyện về việc xây dựng một gia đình và một đế chế 

tài chính, trong đó có những câu chuyện về con đường mà tác giả đã đi qua để có được 

thành công như ngày hôm nay. 

+ Môn loại: 306.874 / S550TH 

- Phòng Đọc: DV 57705 

- Phòng Mượn: MA 21956-21957 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

38/. NGUYỄN ĐĂNG DUNG. Hình thức của các nhà nước hiện đại : Chuyên khảo 

/ Nguyễn Đăng Dung chủ biên, Nguyễn Đăng Duy, Đinh Văn Liêm.... - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2019. - 472tr. : Bảng, sơ đồ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày về hình thức nhà nước, hình thức nhà nước theo cấu trúc lãnh 

thổ, hình thức chính thể của nhà nước tư bản, sự biến dạng của các chính thể, nhà nước 

pháp quyền - từ một học thuyết dần trở thành như một hình thức nhà nước, hình thức chính 

thể của các nhà nước xã hội chủ nghĩa, hình thức nhà nước Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.1 / H312TH 

- Phòng Đọc: DL 18206 

- Phòng Mượn: MA 22041-22042 
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39/. Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông / Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến, Nguyễn 

Kim Hoàng, Ngô Hữu Phước. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 332tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về biển, đảo Việt Nam; Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền 

biển, đảo Việt Nam trước thế kỷ XX; Thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam 

từ đầu thế kỷ XX đến năm 2017; Hiện trạng biển Đông và cơ sở pháp lý quốc tế khẳng 

định chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Các 

biện pháp và thủ tục giải quyết tranh chấp lãnh thổ trong luật quốc tế và khả năng áp dụng 

để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. 

+ Môn loại: 320.109597 / CH500QU 

- Phòng Đọc: DV 57675 

- Phòng Mượn: MA 21900-21901 
 

40/. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2019. - 219tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung diễn văn khai mạc, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn 

Xuân Phúc và báo cáo của uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các vấn đề 

phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Danh sách Chủ tịch, phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoa IX, nhiệm kỳ 2019-2024... 

+ Môn loại: 324.2597071 / V115K 

- Phòng Đọc: DV 57511 

- Phòng Mượn: MH 10874-10875 
 

41/. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, phong 

cách Hồ Chí Minh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 230tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nêu lên những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng 

và hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 324.2597071 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 57565 

- Phòng Mượn: MH 10986-10987 
 

42/. HUỲNH TÂM SÁNG. Quan hệ Australia - Việt Nam (1991 - 2013) / Huỳnh 

Tâm Sáng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 430tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình vận động của quan hệ Australia - Việt Nam từ năm 

1991 đến năm 2013, đồng thời làm rõ thực chất sự tiến triển trong quan hệ hai nước. Chỉ 

ra những nhân tố tác động, những thành tựu, hạn chế của mối quan hệ trên các lĩnh vực 

chủ chốt cũng như tác động của mối quan hệ này đối với sự phát triển của hai nước nói 

riêng và khu vực nói chung. 

+ Môn loại: 327.597094 / QU105H 

- Phòng Đọc: DL 18215 

330. KINH TẾ HỌC: 

43/. Giáo trình kinh tế học / Vũ Kim Dũng, Nguyễn Văn Công chủ biên, Tô Trung 

Thành.... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 2 tập : Hình vẽ, 

bảng; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kinh tế học 
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T.1. - 579tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về kinh tế học. Trình bày các nội dung của môn học 

gồm: Cung - cầu, độ co giãn, hành vi người tiêu dùng và người sản xuất, lựa chọn trong 

điều kiện rủi ro, thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền... 

+ Môn loại: 330 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18234 

- Phòng Mượn: MA 22083-22084 
 

44/. Giáo trình kinh tế học / Vũ Kim Dũng, Nguyễn Văn Công chủ biên, Ngô 

Mến...Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 2 tập : Hình vẽ, bảng; 

24cm 

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kinh tế học 

T.2. - 541tr. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung của môn kinh tế học gồm: Số liệu của kinh tế vĩ 

mô, nền kinh tế trong dài hạn và ngắn hạn, kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mở. 

+ Môn loại: 330 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18235 

- Phòng Mượn: MA 22085-22086 
 

45/. Hướng dẫn dạy học môn Địa lí trung học phổ thông theo Chương trình giáo dục 

phổ thông mới / Lê Thông chủ biên, Nguyễn Đức Vũ, Bùi Thị Nhiệm, Lê Mỹ Dung. - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 168tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và 

chương trình môn Địa lí cấp trung học phổ thông. Thiết kế và thực hiện giáo án. Hướng 

dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. 

+ Môn loại: 330.9597 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22170-22171 

 

46/. WEEKS, JOHN F.. Kinh tế học của 1% = Economics of the 1%: How 

mainstream economics serves the rich, obscures reality and distorts policy : Sách tham 

khảo / John F. Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; 

Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 373tr.; 24cm 

Tóm tắt: Qua nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn của tác giả cho thấy rằng chỉ 1% 

số người trên thế giới giàu có và quyền thế nhất lại nắm vận mệnh của đa số 99% số người 

còn lại. Đồng thời, tác giả chỉ trích tư tưởng kinh tế học chính thống hiện theo đuổi quan 

điểm tân tự do vì đã không quản lí nền kinh tế hiệu quả. 

+ Môn loại: 330.973 / K312T 

- Phòng Mượn: MA 22089-22090 
 

47/. BACH, DAVID. Triệu phú bất động sản tự thân = The automatic millionaire, 

expanded and updated: A powerful one-step plan to live and finish rich : Định hướng đầu 

tư - mua đâu lãi đó / David Bach; Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 353tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Sách dựa trên các bằng chứng, khái niệm khoa học cũng như đưa ra cách 

thức tiếp cận thực tế trong lĩnh vực bất động sản - phương pháp đầu tư đúng đắn nhằm 

giúp bạn đạt được thành công thực sự. 

+ Môn loại: 332.63 / TR309PH 
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- Phòng Đọc: DV 57354 

- Phòng Mượn: MA 21764-21765 
 

48/. PHẠM VĂN LINH. Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ 

giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong giai đoạn hiện nay / Phạm Văn Linh 

chủ biên, Lê Minh Nghĩa, Ngô Tuấn Nghĩa, Đỗ Quang Dũng. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2019. - 412tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết, tham luận phản ánh những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa 

Mác - Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; những nhận 

thức và việc vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện Việt Nam hiện 

nay. Chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ về mối quan hệ này, từ đó đề 

xuất những gợi ý chính sách cho phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. 

+ Môn loại: 335.41 / GI-100TR 

- Phòng Mượn: MH 11039-11040 

 

49/. BÙI ĐÌNH PHONG. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh / Bùi Đình Phong. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 351tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh và một số bài viết về việc học tập, làm việc theo phong cách Hồ Chí Minh trong 

tình hình hiện nay như: Phong cách tư duy, làm việc, diễn đạt, ứng xử và phong cách sinh 

hoạt. 

+ Môn loại: 335.4346 / H419T 

- Phòng Đọc: DV 57570 

- Phòng Mượn: MH 10994-10995 
 

50/. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm 

lo đời sống của nhân dân : Tài liệu tham khảo phục vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2019. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. 

- 177tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, hết 

lòng, hết sức chăm lo cho đời sống của nhân dân, tập hợp các bài nói, bài viết của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời 

sống của nhân dân. 

+ Môn loại: 335.4346 / H419T 

- Phòng Đọc: DV 57787 

- Phòng Mượn: MH 11072-11073 
 

51/. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính 

trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh : Tài liệu sinh 

hoạt Chi bộ, Đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2020. - H. : Lý luận chính trị, 2020. - 144tr.; 

15cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng 

Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. 

+ Môn loại: 335.4346 / T116C 
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- Phòng Mượn: MH 11089-11090 

 

52/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc - Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn / Nguyễn Việt Hùng, Vũ Thị Thanh Tình, Nguyễn Thị Thu Hà chủ biên.... - 

H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 214tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở khởi nguồn, nội dung và những sáng tạo của tư tưởng Hồ 

Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 57572 

- Phòng Mượn: MH 10998-10999 
 

53/. Khủng hoảng nợ công ở một số nước Liên minh Châu Âu và bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đinh Công Tuấn chủ biên, Nguyễn Quang Thuấn, 

Nguyễn An Hà.... - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 578tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Âu 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về nợ công và khủng hoảng 

nợ công; thực trạng và giải pháp khủng hoảng nợ công ở một số nước thành viên EU; nợ 

công ở Việt Nam hiện nay và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhìn từ cuộc khủng 

hoảng nợ công Châu Âu. 

+ Môn loại: 336.3 / KH513H 

- Phòng Đọc: DV 57372 

- Phòng Mượn: MA 21800 
 

54/. TUNGATE, MARK. Thú vui "xê dịch" = The escape industry: Các đế chế lữ 

hành đã được xây dựng như thế nào? / Mark Tungate; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H. : 

Thế giới, 2019. - 353tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về lịch sử và chiến lược kinh doanh của các thương hiệu du lịch, 

khách sạn hàng đầu trên thế giới. Giới thiệu bộ sưu tập những câu chuyện kinh doanh sống 

động và tràn đầy cảm hứng về ngành công nghiệp du lịch. 

+ Môn loại: 338.4 / TH500V 

- Phòng Đọc: DL 18205 

- Phòng Mượn: MA 22040 
 

55/. NGÔ HIỂU BA. Bài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại / Ngô Hiểu Ba; 

Hoàng Anh dịch; Vũ Thị Hương hiệu đính. - H. : Hồng Đức, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 515tr. 

Tóm tắt: Sách phân tích những nguyên nhân làm phát sinh, sự ảnh hưởng và quá 

trình dấn đến thất bại mà các xí nghiệp Trung Quốc đã rơi vào. Nó giúp người đọc hiểu 

rõ và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để làm kinh tế, tránh được những thất bại 

đã được báo trước và thành công trong kinh doanh. 

+ Môn loại: 338.70951 / B103H 

- Phòng Đọc: DV 57702 

- Phòng Mượn: MA 21952 
 

56/. NGÔ HIỂU BA. Bài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại / Ngô Hiểu Ba; 

Hoàng Anh dịch; Vũ Thị Hương hiệu đính. - H. : Hồng Đức, 2019. - 547tr.; 21cm 

T.2. - 547tr. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu các trường hợp kinh doanh của các doanh nghiệp Trung Quốc 

đã thành công hoặc thất bại nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 338.70951 / B103H 

- Phòng Đọc: DV 57703 

- Phòng Mượn: MA 21953 
 

57/. HOÀNG ĐỨC. Gã mê giày : Cuộc hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ những 

bước chân đầu tiên / Hoàng Đức. - H. : Thanh niên, 2019. - 174tr.; 20cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm đúc rút trong 10 năm làm kinh doanh để tạo nên 

thương hiệu giày G2 nổi tiếng của chính tác giả với những triết lý mạnh mẽ, giúp bạn vượt 

qua khó khăn trên con đường lập nghiệp để bước tiếp và chinh phục mục tiêu mà mình đã 

đặt ra. 

+ Môn loại: 338.7 / G100M 

- Phòng Đọc: DV 57355 

- Phòng Mượn: MA 21766-21767 
 

58/. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ 

và công bằng xã hội ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Ngô Thắng Lợi. Vũ Thành Hưởng 

chủ biên, Nguyễn Tiến Dũng.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 394tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng, định hướng và giải pháp nhằm giải 

quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và 

công bằng xã hội ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.9597 / M452QU 

- Phòng Đọc: DV 57349 

- Phòng Mượn: MA 21754-21755 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

59/. Hỏi - đáp Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 / Nguyễn Trường 

Giang chủ biên, Nguyễn Thị Hải Yến, Chu Thị Tú, Nguyễn Thị Nga. - H. : Công an nhân 

dân, 2019. - 527tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm bán tự luận và tự luận về Bộ luật Hình sự 

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 về các phần chung và phần các tội phạm: Quy định 

đối với pháp nhân thương mại phạm tội; trách nhiệm hình sự và hình phạt; các tội xâm 

phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người, các tội xâm phạm sở hữu, 

hôn nhân và gia đình, tội phạm về môi trường, ma tuý, các tội xâm phạm trật tự công cộng 

và an toàn công cộng, xâm phạm trật tự quản lý hành chính, xâm phạm quân nhân và các 

tội phạm về kinh tế - chức vụ. 

+ Môn loại: 345.597 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 57332 

- Phòng Mượn: MA 21723-21724 
 

60/. Luật phòng, chống tham nhũng (hiện hành) và Nghị định quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 179tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Phòng, chống tham nhũng với những quy định 

chung và quy định cụ thể về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị; Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, 

chống tham nhũng; Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng... cùng các 

điều khoàn thi hành. 
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+ Môn loại: 345.597 / L504PH 

- Phòng Mượn: MA 22192-22193 
61/. NGUYỄN THỊ QUẾ THU. Điều ước quốc tế lý - Luận và thực tiễn áp dụng điều 

ước quốc tế về phòng, chống tội phạm tại Việt Nam / Nguyễn Thị Quế Thu. - H. : Công 

an nhân dân, 2018. - 208tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu lý luận chung về điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm. 

Lý luận về áp dụng điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm tại Việt Nam. Thực tiễn 

áp dụng điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm tại Việt Nam và xu hướng áp dụng 

điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 345.597 / Đ309Ư 

- Phòng Đọc: DV 57369 

- Phòng Mượn: MA 21794-21795 
 

62/. Đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo, không theo quy định (IUU) trong 

pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng Yến chủ 

biên, Nguyễn Phương Dung, Trần Lê Duy, Mai Ngân Hà. - H. : Lao động, 2019. - 355tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Nêu ra một số vấn đề đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo, không 

theo quy định (IUU) trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Từ đó, có những 

khuyến nghị hữu ích phục vụ trực tiếp cho quá trình hoàn thiện pháp luật, đồng th nâng 

cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam trong 

thời gian tới. 

+ Môn loại: 346.04 / Đ107B 

- Phòng Đọc: DV 57329 

- Phòng Mượn: MA 21718 
 

63/. VŨ MẠNH CHU. Giáo trình quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động 

xuất bản / Vũ Mạnh Chu, Vũ Thuỳ Dương. - H, : Thông tin và Truyền thông, 2019.- 243tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Nhận thức chung về quyền tác giả, nội dung quyền tác giả, quyền liên quan, 

sở hữu, đăng ký, khai thác quyền và tổ chức quản lý tập thể, tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, 

quyền liên quan, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan, quản lý nhà nước về quyền tác 

giả và quyền liên quan. 

+ Môn loại: 346.59704 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DV 57331 

- Phòng Mượn: MA 21721-21722 
 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 

64/. NGUYỄN KHÁNH LY. Xây dựng mô hình chính phủ nhỏ, xã hội lớn - Xu 

hướng trên thế giới và những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Khánh Ly, 

Đoàn Văn Dũng chủ biên, Đàm Bích Hiên.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 164tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những vấn đề lý luận về "chính phủ nhỏ, xã hội lớn" trong điều 

kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Thực trạng cải cách tổ chức, hoạt động của 

chính quyền trung ương và địa phương theo định hướng "chính phủ nhỏ, xã hội lớn" ở 

Việt Nam hiện nay; Các giải pháp xây dựng mô hình "chính phủ nhỏ, xã hội lớn" ở nước 

ta trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. 
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+ Môn loại: 352.209597 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 57335 

- Phòng Mượn: MA 21729-21730 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
65/. BANCROFT, LUNDY. Tại sao anh ta làm thế? = Why does he do that?: Inside 

the minds of angry and controlling men : Giải mã tâm lý kẻ bạo hành / Lundy Bancroft; 

Dịch: Thanh Hằng, Hà My, Công Thành. - H. : Dân trí, 2019. - 496tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách bao gồm nhiều câu chuyện của những người đàn ông xuất thân từ các 

nền tảng văn hoá và chủng tộc đa dạng. Thông qua đó, sách giúp bạn trang bị cho mình 

khả năng tự bảo vệ bản thân cả về thể chất và tâm lý, đồng thời nắm bắt được phương 

pháp để cải thiện hoặc thoát khỏi mối quan hệ bạo hành một cách an toàn. 

+ Môn loại: 362.82 / T103S 

- Phòng Mượn: MA 22087-22088 
 

66/. Ứng phó biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ cộng đồng / Nguyễn Đình Hoè chủ 

biên, Đặng Huy Huỳnh, Trần Công Khánh.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 

351tr. : Bảng đồ, sơ đồ; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) 

Tóm tắt: Trình bày về biến đổi khí hậu xưa và nay, biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ 

cộng đồng; Những mô hình tiên tiến cộng đồng ứng phó biến đổi khí hậu; Hệ phương 

pháp nâng cao vai trò cộng đồng dân cư trong ứng phó với biến đổi khí hậu. 

+ Môn loại: 363.7 / Ư556PH 

- Phòng Đọc: DL 18241 

- Phòng Mượn: MA 22099-22100 
 

67/. ĐÀO TRUNG HIẾU. Tội phạm - Đọc vị và ứng phó / Đào Trung Hiếu. - H. : 

Công an nhân dân, 2019. - 21cm 

T.1 : Ứng phó với nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt. - 258tr. 

Tóm tắt: Phân tích các khía cạnh phương thức, thủ đoạn gây án, đặc điểm đối tượng 

và tâm lý tội phạm; những sai lầm, sơ hở của nạn nhân thường bị bọn tội phạm lợi dụng 

để gây án; tư vấn những giải pháp, kỹ năng phòng chống và ứng phó với các loại tội phạm 

trộm đột nhập, nạn bắt cóc trẻ em, nạn cướp giật tại nơi công cộng, tín dụng đen và đòi 

nợ thuê kiểu xã hội đen, nạn trộm cắp xe máy, phòng chống cướp xe ôm và các loại lừa 

đảo thông thường trong đời sống. 

+ Môn loại: 364.16 / T452PH 

- Phòng Đọc: DV 57375 

- Phòng Mượn: MA 21805-21806 

370. GIÁO DỤC HỌC: 
68/. TRẦN KHÁNH ĐỨC. Quản lý đào tạo và quản trị nhà trường hiện đại / Trần 

Khánh Đức chủ biên, Dương Thị Hoàng Yến, Đỗ Thị Thu Hằng.... - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2019. - 519tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về khoa học quản lý và các mô hình quản lý giáo dục hiện đại, 

nhà trường và quản trị nhà trường, đào tạo và quản lý đào tạo trong nhà trường, phát triển 

chương trình và tổ chức quá trình đào tạo trong nhà trường, chất lượng đào tạo và quản lý 

chất lượng đào tạo, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục và 

quản lý đào tạo, quản trị nhà trường, kinh nghiệm quốc tế về quản lý đào tạo và quản trị 

nhà trường. 
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+ Môn loại: 371.2 / QU105L 

- Phòng Đọc: DL 18231 

- Phòng Mượn: MA 22078-22079 
 

69/. NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG. Bạo lực học đường từ góc nhìn của người trong 

cuộc: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Như Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. 

- 244tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

cụ thể khi triển khai nghiên cứu về bạo lực học đường: Một số vấn đề chung về bạo lực 

học đường; vấn đề thu thập thông tin; diễn biến của bạo lực học đường; vai trò một xung 

đột bạo lực giữa học sinh với học sinh; phản ứng của gia đình và nhà trường với bạo lực 

học đường; liên kết khác biệt và hành vi sử dụng bạo lực của học sinh... 

+ Môn loại: 371.7 / B108L 

- Phòng Đọc: DL 18226 

- Phòng Mượn: MA 22074-22075 
 

70/. ĐỖ XUÂN THẢO. Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và dạy học 

phát triển năng lực học sinh tiểu học / Đỗ Xuân Thảo, Nguyễn Hữu Hợp. - H. : Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2019. - 115tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và dạy học phát 

triển năng lực học sinh tiểu học theo các chủ đề: chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu 

học trong chương trình giáo dục phổ thông quốc gia, những điểm mới của chương trình 

giáo dục phổ thông cấp tiểu học, dạy học như là con đường cơ bản phát triển năng lực học 

sinh tiểu học, tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học. 

+ Môn loại: 372.19 / CH561TR 

- Phòng Mượn: MA 22152-22153 
 

71/. MAI SỸ TUẤN. Hướng dẫn dạy học môn Tự nhiên và Xã hội theo Chương trình 

giáo dục phổ thông mới / Mai Sỹ Tuấn chủ biên, Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái. - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 139tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát một số vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và 

chương trình phân môn Tự nhiên và Xã hội ở cấp tiểu học. Hướng dẫn về thiết kế và thực 

hiện giáo án; tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. 

+ Môn loại: 372.3 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22150-22151 
 

72/. Hướng dẫn dạy học môn Tin học và Công nghệ theo Chương trình giáo dục phổ 

thông mới : Phần Tin học / Hồ Cẩm Hà tổng chủ biên, Nguyễn Chí Trung chủ biên, Lê 

Viết Chung, Kiều Phương Thuỳ. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 140tr. : Hình vẽ, 

bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và 

chương trình môn Tin học, dạy học công nghệ theo chương trình giáo dục phổ thông mới 

và đánh giá kết quả giáo dục. 

+ Môn loại: 372.34 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22160-22161 
 

73/. MAI SỸ TUẤN. Hướng dẫn dạy học môn Khoa học theo Chương trình giáo dục  
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phổ thông mới / Mai Sỹ Tuấn chủ biên, Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái. - H. : Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2019. - 152tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới 

và chương trình phân môn khoa học ở cấp tiểu học. Hướng dẫn thiết kế một số giáo án 

dạy học theo chủ đề. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. 

+ Môn loại: 372.35 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22148-22149 
 

74/. Hướng dẫn dạy học môn Tin học và Công nghệ theo Chương trình giáo dục phổ 

thông mới : Phần Công nghệ / Lê Huy Hoàng chủ biên, Đồng Huy Giới, Đặng Văn 

Nghĩa.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 128tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và 

chương trình môn Công nghệ, dạy học công nghệ theo chương trình giáo dục phổ thông 

mới và đánh giá kết quả giáo dục. 

+ Môn loại: 372.35 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22158-22159 
 

75/. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ 

thông mới / Phó Đức Hoà chủ biên, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền 

Trang. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 84tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu 

học, tổ chức và thiết kế chủ đề hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học. 

+ Môn loại: 372.37 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22142-22143 
 

76/. NGUYỄN THỊ ĐÔNG. Hướng dẫn dạy học môn Nghệ thuật tiểu học theo 

Chương trình giáo dục phổ thông mới : Phần Mĩ thuật / Nguyễn Thị Đông chủ biên, 

Nguyễn Hải Kiên, Phạm Đình Bình. - In lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2019. - 156tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về chương trình giáo dục phổ thông mới và chương 

trình môn Mĩ thuật cấp tiểu học, hướng dẫn dạy học các nội dung cốt lõi trong chương 

trình môn Mĩ thuật cấp tiểu học, giới thiệu một số giáo án, đề kiểm tra và đánh giá minh 

hoạ. 

+ Môn loại: 372.5 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22132-22133 
 

77/. BẠCH NGỌC DIỆP. Hướng dẫn dạy học Mĩ thuật lớp 1 theo Chương trình giáo 

dục phổ thông mới / Bạch Ngọc Diệp, Phan Hồng Sơn. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2019. - 80tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Một số vấn đề cơ bản về chương trình Mĩ thuật và dạy học Mĩ thuật lớp 1 

theo định hướng phát triển năng lực. Vận dụng các phương pháp, kĩ thuật tổ chức dạy học 

Mĩ thuật lớp 1 đáp ứng yêu cầu chương trình mới. Đánh giá năng lực học sinh trong dạy 

học Mĩ thuật lớp 1. Thiết kế và thực hiện giáo án. 

+ Môn loại: 372.5 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22134-22135 
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78/. LÊ PHƯƠNG NGA. Dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo Chương trình giáo dục 

phổ thông mới / Lê Phương Nga. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 139tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những điểm mới của môn Tiếng Việt lớp 1 chương trình 2018. Sách giáo 

khoa Tiếng Việt chương trình 2018. Những phẩm chất, kiến thức, kĩ năng giáo viên cần 

có để tổ chức dạy học Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 theo chương trình 2018. Đánh giá 

năng lực môn Tiếng Việt của học sinh lớp 1. 

+ Môn loại: 372.6 / D112H 

- Phòng Mượn: MA 22140-22141 

 

79/. ĐỖ NGỌC THỐNG. Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Việt theo Chương trình 

giáo dục phổ thông mới / Đỗ Ngọc Thống chủ biên, Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp. - 

H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 203tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và chương 

trình phân môn Tiếng Việt ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hướng 

dẫn dạy học môn Tiếng Việt theo chương trình môn Ngữ văn mới. 

+ Môn loại: 372.6 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22164-22165 
 

80/. VŨ QUỐC CHUNG. Hướng dẫn dạy học môn Toán lớp 1 theo Chương trình 

giáo dục phổ thông mới / Vũ Quốc Chung chủ biên, Nguyễn Thuỷ Chung. - H. : Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2019. - 104tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những điểm mới của chương trình môn Toán lớp 1. Thiết kế và 

sử dụng ma trận nội dung - năng lực trong dạy học môn Toán lớp 1. Hướng dẫn dạy học 

các nội dung cụ thể môn Toán lớp 1. 

+ Môn loại: 372.7 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22144-22145 
 

81/. Hướng dẫn dạy học môn Toán tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 

mới / Đỗ Đức Thái chủ biên, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh.... - In lần thứ 2, có chỉnh 

sửa, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 186tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và 

chương trình môn Toán ở tiểu học. Hướng dẫn thiết kế, thực hiện giáo án và tổ chức kiểm 

tra, đánh giá năng lực học sinh. 

+ Môn loại: 372.7 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22154-22155 
 

82/. NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG. Hướng dẫn dạy học môn Đạo đức lớp 1 theo 

Chương trình giáo dục phổ thông mới / Nguyễn Thị Vân Hương. - In lần thứ 3. - H. : Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 84tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về dạy học môn Đạo đức lớp 1 theo định 

hướng phát triển năng lực. Tổ chức dạy học môn Đạo đức lớp 1 theo chương trình giáo 

dục phổ thông mới (mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp - phương tiện dạy học...). 

+ Môn loại: 372.83 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22172-22173 
 

83/. Hướng dẫn dạy học môn Đạo đức theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / 

Đào Đức Doãn, Nguyễn Thị Liên chủ biên, Ngô Vũ Thu Hằng.... - In lần thứ 3. - H. : Đại  
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học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 180tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về chương trình giáo dục phổ thông mới và chương 

trình môn đạo đức, xác định mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung dạy học, tổ chức các hoạt 

động dạy học, giáo án minh hoạ và hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học 

sinh. 

+ Môn loại: 372.83 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22162-22163 
 

84/. Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục thể chất lớp 1 theo Chương trình giáo dục 

phổ thông mới / Phạm Đông Đức, Đặng Ngọc Quang chủ biên, Nguyễn Bá Hoà.... - In lần 

thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 80tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về Chương trình giáo dục phổ thông mới 

và chương trình phân môn Giáo dục thể chất lớp 1. Thiết kế và thực hiện giáo án. Hướng 

dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. 

+ Môn loại: 372.86 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22136-22137 
 

85/. ĐẶNG NGỌC QUANG. Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục thể chất tiểu học 

theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / Đặng Ngọc Quang chủ biên, Nguyễn Công 

Trường. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 124tr. : Hình vẽ, bảng; 

24cm 

Tóm tắt: Những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và chương 

trình phân môn Giáo dục thể chất ở cấp tiểu học. Thiết kế và thực hiện giáo án. Hướng 

dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. 

+ Môn loại: 372.86 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22146-22147 
 

86/. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH. Hướng dẫn dạy học Âm nhạc lớp 1 theo Chương 

trình giáo dục phổ thông mới / Nguyễn Thị Thanh Bình. - In lần thứ 2, có sửa chữa, bổ 

sung. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 63tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn thiết kế các hoạt động dạy học môn Âm nhạc lớp 1 trong 

Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tổ chức triển khai các hoạt động dạy học môn Âm 

nhạc lớp 1 theo hướng phát triển năng lực cho học sinh. Đánh giá kết quả dạy học môn 

Âm nhạc lớp 1. 

+ Môn loại: 372.87 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22138-22139 
 

87/. PHẠM HỒNG TUNG. Hướng dẫn dạy học môn Lịch sử và Địa lí tiểu học theo 

Chương trình giáo dục phổ thông mới / Phạm Hồng Tung chủ biên, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, 

Nguyễn Thị Trang Thanh. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 167tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Khái quát về chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình dạy môn 

Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học. Thiết kế và thực hiện giáo án theo chủ đề. Hướng dẫn tổ 

chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. 

+ Môn loại: 372.89 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22168-22169 
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88/. LÊ THỊ NGỌC THUÝ. Xây dựng văn hoá nhà trường phổ thông : Sách chuyên  

khảo / Lê Thị Ngọc Thuý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 255tr. : Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về văn hoá nhà trường phổ thông, xây dựng 

văn hoá nhà trường phổ thông Việt Nam trong bối cảnh hiện nay và đề xuất một số kiến 

nghị, bộ công cụ đánh giá văn hoá nhà trường phổ thông. 

+ Môn loại: 373.13 / X126D 

- Phòng Đọc: DL 18220 

- Phòng Mượn: MA 22065-22066 

 

89/. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trung học phổ thông 

theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / Đinh Thị Kim Thoa chủ biên, Bùi Ngọc Diệp, 

Lê Thái Hưng.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 135tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và 

về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiêp. Đánh giá kết quả giáo dục. 

+ Môn loại: 373.1 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22166-22167 
 

90/. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trung học cơ sở theo 

Chương trình giáo dục phổ thông mới / Đinh Thị Kim Thoa chủ biên, Bùi Ngọc Diệp, Lê 

Thái Hưng.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 132tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và 

về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiêp. Đánh giá kết quả giáo dục. 

+ Môn loại: 373.1 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 22156-22157 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 
91/. NGÔ NHÂM THẦN. Sơn hải kinh đồ / Ngô Nhâm Thần; Nguyễn Đức Vịnh 

dịch. - H. : Văn học, 2019. - 159tr.; 24cm. - (Tủ sách Văn sử tinh hoa) 

Tóm tắt: Gồm các điển tích của người Trung Quốc ghi chép về linh kỳ (thần linh), 

dị vực (người ở vùng đất lạ), thú tộc (muông thú), vũ cầm (chim) và lân giới (các loài 

động vật dưới nước có vẩy hoặc mai) có kèm theo tranh vẽ minh hoạ. 

+ Môn loại: 390.0951 / S464H 

- Phòng Đọc: DL 18223 

- Phòng Mượn: MA 22068 
 

92/. Sơn hải kinh / Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Văn học, 2019. - 364tr.; 24cm 

Tủ sách Văn sử tinh hoa 

Tóm tắt: Gồm các điển tích của người Trung Quốc ghi chép về địa lý, thiên văn, lịch 

sử, thần thoại, khía tượng, động vật, thực vật, khoáng vật, y dược và tôn giáo. 

+ Môn loại: 390.0951 / S464H 

- Phòng Đọc: DL 18222 
 

93/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Đồng dao và trò chơi truyền thống / Huỳnh Ngọc 

Trảng chủ biên; Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Thanh Lợi, Lê Hải đăng,... - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 523tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc, ý nghĩa của những trò chơi dân gian và các bài 

đồng dao ở nhiều vùng miền trên đất nước Việt Nam. 

+ Môn loại: 398.809597 / Đ455D 

- Phòng Đọc: DL 18210 

- Phòng Mượn: MA 22049-22050 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 
94/. TRẦN HỮU LUYẾN. Tâm lý học với dạy học ngoại ngữ : Tuyển các bài báo 

khoa học / Trần Hữu Luyến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 371tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm những bài báo có nội dung trực tiếp về tâm lý ngôn ngữ học với dạy 

học ngoại ngữ và những bài báo có nội dung về tâm lý học với dạy học ngoại ngữ. 

+ Môn loại: 418 / T120L 

- Phòng Đọc: DL 18273 

- Phòng Mượn: MB 7539-7540 
 

95/. VŨ THANH PHƯƠNG. Ngữ pháp tiếng Anh = English grammar / Vũ Thanh 

Phương, Bùi Ý; Hiệu đính: Bùi Phụng. - H. : Hồng Đức, 2019. - 575tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 3 phần: Phần 1 gồm 11 chương, 31 bài giới thiệu chủ yếu cách phân 

loại, hình thái cấu tạo, chức năng và cách dùng từ loại trong tiếng Anh; phần 2 gồm 5 

chương, 14 bài giới thiệu các vấn đề cú pháp cơ bản, có tính chất nâng cao và khái quát 

hoá cách đặt câu tiếng Anh; phần 3 là đáp án các bài tập khó. 

+ Môn loại: 425 / NG550PH 

- Phòng Mượn: MB 7499-7500 
 

96/. TRANS, DAVIS. IELTS practice tests 1 : 10 academic test, 2 general training / 

Davis Trans. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. - 332tr.; 27cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho thí sinh các thông tin cần thiết về kì thi IELTS, cập nhật 

các bài kiểm tra gần nhất nhằm giúp thí sinh có thêm kiến thức, sự tự tin là họ có thể làm 

tốt bài thi của mình. 

+ Môn loại: 428 / I-000E 

- Phòng Đọc: DL 18412 
 

97/. MARKS, JOHN. IELTS resource pack / John Marks. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 143tr.; 30cm. - 1 CD 

Tóm tắt: Sách cung cấp các kiến thức về các kĩ năng nghe nói, đọc, viết của kì thi 

IELTS. Bên cạnh đó, với các trò chơi và hoạt động trong sách theo các chủ đề riêng sẽ 

góp phần tạo thêm sự hứng thú trong khi luyện tập. 

+ Môn loại: 428 / I-000E 

- Phòng Đọc: DL 18447 
 

98/. TRANS, DAVIS. IELTS practice tests 2 : 10 academic test, 2 general training / 

Davis Trans. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. - 312tr.; 27cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho thí sinh các thông tin cần thiết về kì thi IELTS, cập nhật 

các bài kiểm tra gần nhất nhằm giúp thí sinh có thêm kiến thức, sự tự tin là họ có thể làm 

tốt bài thi của mình. 

+ Môn loại: 428 / I-000E 

- Phòng Đọc: DL 18413 
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99/. NGUYỄN THUÝ NGA. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông Quốc 

gia năm 2020 môn Tiếng Anh / Nguyễn Thuý Nga, Cù Thị Thu Thuỷ, Phạm Thị Thanh  

Loan. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 200tr.; 24cm 

Tóm tắt: Các bài tập tự luyện tập trung vào các nội dung như luyện ngữ âm, từ vựng, 

ngữ pháp, tìm lỗi sai, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, diễn đạt và đọc hiểu nhằm bổ sung kiến 

thức có hệ thống và nâng cao kĩ năng làm bài thi. 

+ Môn loại: 428.0076 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MB 7521-7522 

 

100/. BROWN, RICHARD. IELTS advantage Writing skills / Richard Brown, Lewis 

Richards. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 129tr.; 30tr. 

Tóm tắt: Hướng dẫn người học luyện tập theo hệ thống các dạng đề thường xuất 

hiện trong đề thi với các đề thi viết trong IELTS theo xu hướng ra đề mới nhất, các bài thi 

mẫu với cấu trúc giống hệt đề thi thật; giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho bài thi viết đạt kết 

quả cao, từ đó nâng cao khả năng viết tiếng Anh của bản thân. 

+ Môn loại: 428.2 / I-000E 

- Phòng Đọc: DL 18446 
 

101/. TRANG ANH. 600 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì trong tiếng Anh / 

Trang Anh. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 122tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản và ví dụ minh hoạ cho 600 động từ bất 

quy tắc, cách dùng các thì tiếng Anh cũng như cách phối hợp các thì trong mệnh đề. 

+ Môn loại: 428.2 / S111TR 

- Phòng Đọc: DV 57411 

- Phòng Mượn: MB 7484-7485 
 

102/. MARKS, JOHN. IELTS advantage Speaking & Listening skills / John Marks. 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 120tr.; 30cm. - 1 CD 

Tóm tắt: Cung cấp phương pháp học giúp người học luyện tập theo hệ thống các 

dạng câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi với các đề nghe trong IELTS theo xu hướng ra 

đề mới nhất, các bài thi mẫu với cấu trúc giống đề thi thật; giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho 

bài thi IELTS đạt kết quả cao, từ đó nâng cao khả năng nghe tiếng Anh của bản thân. 

+ Môn loại: 428.3 / I-000E 

- Phòng Đọc: DL 18444 
 

103/. BROWN, RICHARD. IELTS advantage Reading skills / Richard Brown, 

Lewis Richards. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 144tr.; 30cm 

Tóm tắt: Sách được thiết kế nhằm giúp người đọc nâng cao kĩ năng đọc hiểu thông 

qua các bài đọc của kì thi IELTS. Ngoài ra, đối với từng dạng bài, bạn còn được hướng 

dẫn các mẹo nhỏ để đạt điểm tối đa trong thi đọc hiểu của kì thi IELTS. 

+ Môn loại: 428.4 / I-000E 

- Phòng Đọc: DL 18445 
 

104/. TRƯƠNG GIA QUYỀN. Học ngữ pháp tiếng Hoa thật đơn giản / Trương Gia 

Quyền, Trương Lệ Mai. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. 

Hồ Chí Minh, 2019. - 291tr.; 24cm 

+ Môn loại: 495.1 / H419NG 
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- Phòng Đọc: DL 18272 

- Phòng Mượn: MB 7537-7538 
 

105/. CHOI CHUNGHUI. Tiếng Nhật thật đơn giản giao tiếp dành cho người mới 

bắt đầu : Giao tiếp 1 / Choi Chunghui, Machida Goyuki, Park Minyeong; Lê Quỳnh Trang 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 190tr.; 26cm 

Tóm tắt: Làm quen với tính từ, động từ, các thể của động từ cơ bản. Nắm các mẫu 

ngữ pháp cơ bản nhất trong giao tiếp tiếng Nhật. Bài tập đa dạng giúp phát triển kỹ năng 

nghe hiểu hiệu quả. 

+ Môn loại: 495.6 / T306NH 

- Phòng Đọc: DL 18401 
 

106/. CHOI CHUNGHUI. Tiếng Nhật thật đơn giản trong giao tiếp hàng ngày : Sơ 

cấp 2 / Choi Chunghui, Machida Goyuki, Park Minyeong; Lê Quỳnh Trang dịch. - H. : 

Hồng Đức, 2019. - 183tr.; 26cm 

Tóm tắt: Sách gồm tổng cộng 18 bài, mỗi bài bao gồm cả nội dung về hội thoại và 

ngữ pháp cơ bản. Cấu trúc mỗi bài gồm có: Kiến thức trọng tâm, Từ vựng, Hội thoại, Đọc 

Hán tự, Ngữ pháp, Từ mới, Bài tập luyện tập, Hội thoại mẫu, Góc vui tiếng Nhật. 

+ Môn loại: 495.6 / T306NH 

- Phòng Đọc: DL 18402 
 

107/. IZUMI CHIHARU. Tiếng Nhật thật đơn giản trong giao tiếp hàng ngày : Sơ 

trung cấp 3 / Izumi Chiharu, Kozawa Yasunori, Yoshimoto Hajime; Thuỳ Dương dịch. - 

H. : Hồng Đức, 2019. - 191tr.; 26cm 

Tóm tắt: Cuốn sách được xuất bản nhằm mục đích hỗ trợ người học vận dụng những 

mẫu ngữ pháp cơ bản đã học vào giao tiếp. 

+ Môn loại: 495.6 / T306NH 

- Phòng Đọc: DL 18403 
 

108/. HOÀNG KHANG. 1000 từ vựng tiếng Nhật căn bản nhất/ Hoàng Khang.- H. 

: Dân trí, 2019. - 196tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tổng hợp những từ vựng sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày, có 

kèm theo ví dụ minh hoạ sinh động; rất tiện lợi cho việc tham khảo, tra cứu và thực hành 

tự vựng tiếng Nhật hàng ngày. 

+ Môn loại: 495.6 / M458NG 

- Phòng Mượn: MB 7576-7577 
 

109/. 5000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng / The Sakura; Hoàng Quỳnh chủ biên. - 

H. : Hồng Đức, 2019. - 539tr.; 17cm. - (Tủ sách giúp học tốt tiếng Nhật) 

Tóm tắt: Tổng hợp những từ vựng tiếng Nhật được sử dụng với tần suất nhiều nhất. 

Đồng thời, liệt kê những từ vựng thông dụng, đưa ra cách chia động từ, cách phát âm cùng 

ví dụ minh hoạ để các bạn có thể hiểu rõ và sử dụng đúng từ vựng vừa học, từ đó giúp các 

bạn nâng cao vốn từ vựng và tự tin hơn trong giao tiếp. 

+ Môn loại: 495.6 / N114NG 

- Phòng Đọc: DN 3212 
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110/. HOÀNG KHANG. Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản N3 / Hoàng Khang. - H. : 

Dân trí, 2019. - 319tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Nhật: 基本的な日本語文法N3文法  

Tóm tắt: Sách sẽ giúp người học nắm bắt những kiến thức cơ bản và khái quát nhất 

về ngữ pháp tiếng Nhật. Giới thiệu khái quát hầu hết các mẫu ngữ pháp, từ vựng thông 

dụng trong tiếng Nhật căn bản N3. 

+ Môn loại: 495.6 / NG550PH 

- Phòng Mượn: MB 7495-7496 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
111/. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 Khoa học tự 

nhiên : Vật lí, hoá học, sinh học / Chủ biên: Phạm Trường Nghiêm, Nguyễn Ngọc Hà, 

Phạm Thị My.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 360tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

+ Môn loại: 500.76 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MC 5825 
 

112/. Hoạt động trải nghiệm với STEAM : Dành cho học sinh trung học cơ sở / Phan 

Minh Phụng, Trần Tấn Tài, Huỳnh Ngọc Thanh đồng chủ biên.... - H. : Giáo dục Việt 

Nam, 2019. - 147tr. : Minh hoạ; 27cm 

+ Môn loại: 507.8 / H411Đ 

- Phòng Mượn: MC 5866-5867 
 

113/. Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học cơ sở / Đỗ Đức Thái chủ biên, 

Đỗ Tiến Đạt, Lê Tuấn Anh.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018. - 223tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương 

pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá môn toán trung học cơ sở theo tiếp cận phát triển năng 

lực. 

+ Môn loại: 510 / D112H 

- Phòng Mượn: MC 5826-5827 
 

114/. Hướng dẫn dạy học môn Toán trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ 

thông mới / Đỗ Đức Thái chủ biên, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh.... - In lần thứ 2. – H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 207tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về chương trình giáo dục phổ thông mới, khái quát về 

chương trình môn Toán, thiết kế và thực hiện giáo án môn Toán lớp 6, 7, 8, 9. Hướng dẫn 

tổ chức kiểm tra và đánh giá năng lực học sinh. 

+ Môn loại: 510 / H561D 

- Phòng Mượn: MC 5838-5839 
 

115/. Hướng dẫn dạy học môn Toán trung học phổ thông theo Chương trình giáo dục 

phổ thông mới / Đỗ Đức Thái chủ biên, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh.... - H. : Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2019. - 196tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về chương trình giáo dục phổ thông mới, khái quát về 

chương trình môn Toán, thiết kế và thực hiện giáo án môn Toán lớp 10, 11, 12. Hướng 

dẫn tổ chức kiểm tra và đánh giá năng lực học sinh. 

+ Môn loại: 510 / H561D 

- Phòng Mượn: MC 5834-5835 
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116/. Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán / Phan Huy Khải, Phạm Văn 

Thạo, Đỗ Bảo Châu, Nguyễn Thị Hoài. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 246tr.; 

24cm 

+ Môn loại: 510.76 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MC 5823-5824 
 

117/. NGUYỄN HỮU VIỆT HƯNG. Đại số tuyến tính / Nguyễn Hữu Việt Hưng. - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 336tr.; 24tr.. - (Tủ sách khoa học) 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính; không gian véctơ; ma 

trận và ánh xạ tuyến tính; định thức và hệ phương trình tuyến tính; cấu trúc của tự đồng 

cấu; không gian véctơ Euclid; dạng song tuyến tính và dạng toàn phương; đại số đa tuyến 

tính. 

+ Môn loại: 512 / Đ103S 

- Phòng Mượn: MC 5844 

 

118/. Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí trung học cơ sở / Đỗ Hương Trà chủ 

biên, Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 184tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu mục tiêu dạy học Vật lý, các đặc điểm và yêu cầu của dạy học 

Vật lý phát triển năng lực của học sinh. Trình bày về những yêu cầu và các năng lực có 

thể phát triển trong dạy học phát triển năng lực trong môn Vật lý ở trung học cơ sở. Trình 

bày các vấn đề về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn Vật lý ở trung học cơ 

sở. 

+ Môn loại: 530 / D112H 

- Phòng Mượn: MC 5830-5831 
 

119/. Hướng dẫn dạy học môn Vật lí theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / 

Nguyễn Văn Khánh chủ biên, Lê Đức Ánh, Đoàn Thị Hải Quỳnh, Đỗ Thanh Hữu. - H. : 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 164tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về chương trình giáo dục phổ thông mới và chương 

trình môn Vật lí. Xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học. Đánh giá kết quả giáo dục. 

+ Môn loại: 530 / H561D 

- Phòng Mượn: MC 5836-5837 

 

120/. Dạy học phát triển năng lực môn Hoá học trung học cơ sở / Đặng Thị Oanh chủ 

biên, Phạm Thị Bình, Đỗ Thị Quỳnh Mai.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018. - 212tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương 

pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá năng lực môn Hoá học trung học cơ sở. 

+ Môn loại: 540 / D112H 

- Phòng Mượn: MC 5828-5829 
 

121/. Hướng dẫn dạy học môn Hoá học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / 

Đặng Thị Oanh chủ biên, Phạm Thị Bình, Nguyễn Ngọc Hà.... - H. : Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2019. - 148tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về chương trình giáo dục phổ thông mới và chương 

trình môn Hoá học. Hướng dẫn thiết kế và thực hiện giáo án. Đánh giá kết quả giáo dục. 
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+ Môn loại: 540 / H561D 

- Phòng Mượn: MC 5832-5833 
 

122/. KEAN, SAM. Chiếc thìa biến mất = The disappearing spoon : Phiên bản dành 

cho độc giả trẻ / Sam Kean; Duyên Ngọc dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 286tr. : 

Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Những kiến thức hoá học được diễn giải gần gũi, đời thường về chủ đề xây 

dựng bảng tuần hoàn, sự hình thành và phá huỷ hạt nhân, hoá học từ những sai lầm và 

ganh đua, các nguyên tố trong đời sống con người, khoa học nguyên tố. 

+ Môn loại: 546 / CH303TH 

- Phòng Mượn: MC 5812-5813 
 

123/. Giáo trình thực hành hoá học vô cơ : Trình độ: Đại học - Ngành: SP Hoá học / 

Trương Thị Cẩm Mai chủ biên, Huỳnh Thị Minh Thành, Lê Thị Thanh Liễu, Nguyễn Văn 

Thắng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2019. - 87tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các quy tắc an toàn khi làm việc trong phòng thí nghiệm hoá vô 

cơ; các thí nghiệm về Halogen và các hợp chất Halogen; oxi-ozon, lưu huỳnh-hidrosunfua; 

nitơ-photpho-amoniac-muối amoni; cacbon, kim loại kiềm và kiềm thô... 

+ Môn loại: 546 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18279 

- Phòng Mượn: MC 5840-5841 

 

124/. ĐẶNG NGỌC THANH. Cơ sở giải phẫu so sánh động vật không xương sống 

= Fundamentals of invertebrate comparative anatomy / Đặng Ngọc Thanh chủ biên, Thái 

Trần Bái. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2019. - 219tr. : Hình vẽ; 24cm. - (Bộ 

sách Đại học và Sau Đại học) 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu về đặc điểm cấu trúc hình thái giải phẫu các nhóm động vật 

không xương sống gồm: Nguyên hình thái giun đất, chân khớp, thân mềm, da gai và 

nghiên cứu về cấu tạo các cơ quan như: Thành cơ thể và các cấu tạo bảo vệ, hệ cơ, hệ tiêu 

hoá, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, hệ sinh dục, hệ thần kinh và giác quan ở động 

vật không xương sống. 

+ Môn loại: 571.3 / C460S 

- Phòng Đọc: DL 18283 

- Phòng Mượn: MC 5847-5848 
 

125/. Sinh thái thảm thực vật = Vegetation ecology / Trần Đình Lý chủ biên, Trần 

Thế Bách, Bùi Thu Hà, Nguyễn Hùng Mạnh. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 

2019. - 189tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bộ sách Đại học và sau 

Đại học 

Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu biết sâu sắc hơn về thảm thực vật và rừng, những cơ sở 

lý luận về hệ sinh thái và thảm thực vật; các yếu tố ảnh hưởng đến thảm thực vật nói chung 

và rừng nói riêng; diễn thế thảm thực vật; phân loại thảm thực vật; lựa chọn hệ thống phân 

loại để phân loại thảm thực vật Việt Nam. 

+ Môn loại: 581.7 / S312TH 

- Phòng Đọc: DL 18282 
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- Phòng Mượn: MC 5845-5846 

600. CÔNG NGHỆ: 

126/. Vẽ kỹ thuật : Dùng cho sinh viên ngành Điện / Hoàng Long chủ biên, Phan  

Văn Hiếu, Nguyễn Đức Toàn, Bùi Đức Hùng; Bành Tiến Long hiệu đính. - H. : Bách khoa 

Hà Nội, 2019. - 167tr. : Hình vẽ, bảng; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở của minh hoạ - hoạ hình và vẽ kỹ thuật. Những kiến thức 

chung về vẽ kỹ thuật cơ bản (tiêu chuẩn kỹ thuật, hình chiếu, mặt cắt, hình cắt...) và vẽ kỹ 

thuật trong công nghiệp (biểu diễn các mối ghép, bánh răng và độ truyền bánh răng, vẽ sơ 

đồ điện...). 

+ Môn loại: 604.2 / V200K 

- Phòng Đọc: DL 18420 

- Phòng Mượn: MD 9431-9432 
 

127/. Hướng dẫn dạy học môn Công nghệ trung học phổ thông theo Chương trình 

giáo dục phổ thông mới / Lê Huy Hoàng chủ biên, Đồng Huy Giới, Nguyễn Trọng 

Khanh.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 131tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và 

chương trình môn Công nghệ, dạy học công nghệ theo chương trình giáo dục phổ thông 

mới và đánh giá kết quả giáo dục. 

+ Môn loại: 607 / H561D 

- Phòng Mượn: MD 9399-9400 

 

128/. Hướng dẫn dạy học môn Công nghệ trung học cơ sở theo Chương trình giáo 

dục phổ thông mới / Lê Huy Hoàng chủ biên, Đồng Huy Giới, Nguyễn Trọng Khanh.... - 

H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 151tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và 

chương trình môn Công nghệ, dạy học công nghệ theo chương trình giáo dục phổ thông 

mới và đánh giá kết quả giáo dục. 

+ Môn loại: 607 / H561D 

- Phòng Mượn: MD 9397-9398 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
129/. NINH THỊ HUYỀN. Giáo trình sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non 

/ Ninh Thị Huyền chủ biên, Hồ Thị Thanh Tâm, Lê Thị Yến. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2019. - 235tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình phát triển các chỉ số thể chất diễn ra trong cơ thể trẻ 

em ở lứa tuổi mầm non cụ thể như: Hệ thần kinh, sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao, các 

cơ quan phân tích, hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, da và hệ tiết niệu, 

nội tiết và sinh dục. 

+ Môn loại: 612 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18322 

- Phòng Mượn: ME 7629-7630 
 

130/. STRAND, RAY D.. Y học dinh dưỡng: Những điều bác sĩ không nói với bạn / 

Ray D. Strand; Nguyễn Thành Trung dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 399tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cơ thể chúng ta đang bị tấn công liên tục từ một đội quân các chất ô nhiểm 

trong không khí, thực phẩm và nước của chúng ta. Lối sống đầy căng thẳng của chúng ta 

cũng đóng góp vào đó. Nếu chúng ta không chống lại các quá trình này, kết quả là sự suy 
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giảm tế bào và cuối cùng là bệnh tật. Đây là lý do tại sao sự thật được tiết lộ trong cuốn 

sách này rất quan trọng đối với sức khoẻ của chúng ta. 

+ Môn loại: 613.2 / Y600H 

- Phòng Đọc: DV 57426 

- Phòng Mượn: ME 7547-7548 
 

131/. Phương pháp giãn da trong phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ / Trần Thiết Sơn 

chủ biên, Nguyễn Bắc Hùng.... - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa. - H. : Y học, 2019. - 283tr.: 

Hình vẽ, ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lịch sử của phương pháp giãn da, các đặc tính cơ học của da và 

những biến đổi về mô học của da. Giới thiệu các kỹ thuật căng da, giãn da, chỉ định của 

phương pháp giãn da và biến chứng của phương pháp giãn da. 

+ Môn loại: 617.9 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DL 18319 

 

132/. VŨ THỊ BÍCH HẠNH. Đối mặt với tự kỷ - Cùng nhau vượt qua / Vũ Thị Bích 

Hạnh. - H. : Phụ nữ, 2019. - 263tr.; 20cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về chứng tự kỷ. Hướng dẫn kỹ thuật can 

thiệp đơn giản cho cha mẹ, giáo viên và chuyên viên âm ngữ trị liệu. 

+ Môn loại: 618.92 / Đ452M 

- Phòng Đọc: DV 57432 

- Phòng Mượn: ME 7560-7561 

620.KỸ THUẬT: 

133/. Biến dạng dẻo kim loại & hợp kim ở nhiệt độ cao / Nguyễn Trọng Giảng chủ 

biên, Lê Thái Hùng, Đinh Văn Hải, Lê Văn Lịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 225tr.: 

Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày phương trình trạng thái cơ học và ổn định của biến dạng dẻo; 

Phương pháp tiếp cận thực nghiệm; Sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ biến dạng; 

Quan hệ giữa tốc độ biến dạng với ứng suất và cấu trúc vi mô. Giới thiệu tổng quát về các 

cơ chế vật lý của biến dạng dẻo; Mô hình chảy dão kiểm soát bởi hồi phục và bởi trượt 

hoạt nhiệt... 

+ Môn loại: 620.1 / B305D 

- Phòng Đọc: DL 18309 

- Phòng Mượn: MD 9392-9393 
 

134/. THÁI HOÀNG. Nâng cao khả năng kìm hãm và chống cháy polymer nhiệt dẻo 

bằng các phụ gia kích thước nano và micro / Thái Hoàng chủ biên, Nguyễn Thuý Chinh. 

H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2019. - 321tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Bộ sách Chuyên 

khảo Ứng dụng và Phát triển Công nghệ cao) 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học của công nghệ kìm hãm và chống cháy polymer 

cùng các phương pháp đánh giá khả năng kìm hãm và chống cháy polymer. Vấn đề nâng 

cao khả năng kìm hãm và chống cháy polymer nhiệt dẻo bằng phụ gia kích thước nano và 

kích thước micro. 

+ Môn loại: 620.1 / N122C 

- Phòng Đọc: DL 18289 

- Phòng Mượn: MD 9363-9364 
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135/. NGUYỄN ĐỨC LỢI. Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh / Nguyễn Đức Lợi.- In 

lần 8 có sửa chữa. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2019. - 434tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Sơ lược những thông số thiết kế ban đầu về hệ thống lạnh. Hướng dẫn thiết 

kế thể tích và mặt bằng kho lạnh, cấu trúc xây dựng và cách nhiệt kho lạnh truyền thống 

và kho lạnh lắp ghép, tính nhiệt kho lạnh. Trình bày sơ đồ hệ thống lạnh, tính toán chu 

trình lạnh, tính chọn máy nén, tính chọn thiết kế, đường ống, bơm quạt. 

+ Môn loại: 621.5 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 18307 

- Phòng Mượn: MD 9389 
 

136/. NGUYỄN HỮU LỘC. Giáo trình cơ sở thiết kế máy / Nguyễn Hữu Lộc. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 776tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa 

Tóm tắt: Trình bày quá trình và nội dung thiết kế máy, các chỉ tiêu thiết kế, truyền 

động cơ khí trong máy, bộ truyền đai, bộ truyền xích, bộ truyền bánh răng, bộ truyền trục 

vít, bộ truyền vít me-đai ốc, bộ truyền bánh ma sát và bộ biến tốc, trục ổ lăn, ổ trượt, bôi 

trơn và hệ thống bôi trơn làm mát, khớp nối, lò xo, ghép bằng then và then hoa, ghép bằng 

ren, ghép bằng bộ dôi, ghép bằng đinh tán, ghép bằng hàn. 

+ Môn loại: 621.8 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18300 

- Phòng Mượn: MD 9376 

 

137/. TRẦN MINH TÚ. Cơ học công trình / Trần Minh Tú chủ biên, Nguyễn Thị 

Bích Phượng, Trần Thuỳ Dương. - H. : Xây dựng, 2019. - 202tr. : Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày những khái niệm chung về cơ học công trình. Tĩnh học vật rắn 

tuyệt đối. Bài toán phẳng của thanh thẳng. Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang. Thanh 

thẳng chịu kéo, nén đúng tâm. Thanh tròn chịu xoắn thuần tuý. Thanh thẳng chịu uốn 

phẳng. Tính chuyển vị hệ thanh bằng phương pháp năng lượng. Tính hệ phẳng siêu tĩnh 

bằng phương pháp lực. 

+ Môn loại: 624 / C460H 

- Phòng Mượn: MD 9417-9418 
 

138/. NGUYỄN VĂN NHẬM. Cầu thép theo TCVN 11823 : 2017 / Nguyễn Văn 

Nhậm chủ biên, Nguyễn Mạnh Hải, Nguyễn Hữu Thuấn.... - H. : Xây dựng, 2019. - 286tr.: 

Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử phát triển và ưu khuyết điểm của cầu thép, phân loại 

cầu thép, vật liệu thép dùng trong cầu thép. Trình bày về cấu tạo cầu dầm, tính toán cầu 

dầm, cấu tạo kết cấu nhịp cầu giàn thép trên đường ô tô, tính toán cầu giàn. 

+ Môn loại: 624.2 / C125TH 

- Phòng Mượn: MD 9413-9414 

 

139/. NGUYỄN QUỐC BẢO. Hướng dẫn thiết kế cầu dầm thép chữ I liên hợp bản 

bê tông cốt thép liên tục hai nhịp theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823 - 

2017 / Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Hướng Dương. - H. : Xây dựng, 2019. - 136tr. : Hình 

vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cụ thể quy trình thiết kế và các công thức tính toán liên quan 

của một cầu dầm thép chữ I liên hợp với bản bê tông cốt thép hai nhịp liên tục gồm: Các 
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số liệu thiết kế ban đầu; phân tích các tải trọng và tính toán nội lực dầm chủ; kiểm toán 

giới hạn kích thước mặt cắt ngang, kiểm toán dầm trong quá trình thi công, kiểm tra dầm 

ở các trạng thái giới hạn cường độ, sử dụng và mỏi; hướng dẫn quy trình thiết kế sườn 

tăng cường, các liên kết hàn và neo chống cắt. 

+ Môn loại: 624.2 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 18295 

- Phòng Mượn: MD 9366-9367 
 

140/. NGUYỄN LAN. Hoạt tải và đánh giá khả năng chịu hoạt tải công trình cầu : 

Sách chuyên khảo / Nguyễn Lan. - H. : Xây dựng, 2019. - 328tr. : Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về hoạt tải thiết kế trong các tiêu chuẩn hiện hành và qui 

định tải trọng khai thác cho cầu đường bộ, nghiên cứu các phương pháp đánh giá khả năng 

chịu hoạt tải công trình cầu, đánh giá cầu dựa trên kiểm định và quan trắc và các ví dụ 

minh hoạ đánh giá cầu. 

+ Môn loại: 624.2 / H411T 

- Phòng Mượn: MD 9419-9420 
 

141/. HỒ VĂN QUÂN. Thiết kế và thi công cống trên đường ôtô / Hồ Văn Quân chủ 

biên, Phan Cao Thọ, Nguyễn Văn Tươi.... - H. : Xây dựng, 2019. - 262tr. : Minh hoạ; 

27cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về thiết kế và thi công cống trên đường ô tô; 

nghiên cứu, khảo sát, đo đạc, xác định vị trí cống và tính toán lưu lượng nước chảy về 

cống; phân loại, chọn loại cống và bố trí cống; đặc điểm và cấu tạo các loại cống; tính 

toán thuỷ lực cống và các công trình phụ trợ khác; thiết kế kết cấu cống và thi công công 

trình cống. 

+ Môn loại: 625.7 / TH308K 

- Phòng Đọc: DL 18415 

- Phòng Mượn: MD 9415-9416 
 

142/. PHAN XUÂN MINH. Điều khiển với Simatic S7 - 300 / Phan Xuân Minh, 

Nguyễn Doãn Phước. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 251tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lí thuyết cơ bản về tự động hoá; sử dụng ngôn ngữ lập trình STL; 

LAD và FBD trong tự động hoá; kĩ thuật lập trình; hướng dẫn sử dụng phần mềm STEP-

7 và Module mềm PID trong điều khiển học. 

+ Môn loại: 629.8 / Đ309KH 

- Phòng Đọc: DL 18305 

- Phòng Mượn: MD 9385-9386 

630. NÔNG NGHIỆP: 

143/. NGUYỄN THIỆN. Nuôi dê sữa và dê thịt / Nguyễn Thiện. - Tái bản lần thứ 4. 

- H. : Nông nghiệp, 2019. - 80tr.; 2019 

Tóm tắt: Sách giới thiệu với bạn các quá trình liên tục từ khâu chọn giống, kỹ thuật 

nuôi dê sữa, dê thịt, phòng chữa bệnh cho dê, bào chế các dược phẩm từ con dê, thuộc da 

dê, chế biến một số món ăn từ thịt dê và sữa dê. 

+ Môn loại: 636.3 / N515D 

- Phòng Mượn: MF 3977-3978 
 

144/. LÃ VĂN KÍNH. Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi Lợn / Lã Văn Kính, Lê Đức  
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Ngoan, Nguyễn Hải Quân. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 214tr.; 25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu vai trò sinh học và nhu cầu các chất dinh dưỡng như năng lượng, 

protein, lipit, carbohydrate, khoáng, vitamin; đặc điểm dinh dưỡng và sử dụng một số 

nguồn thức ăn chủ yếu, và các chất bổ sung không chứa chất dinh dưỡng trong khẩu phần 

ăn của lợn; quản lí dinh dưỡng và chất thải; phương pháp lập khẩu phần ăn cho lợn. 

+ Môn loại: 636.4 / D312D 

- Phòng Mượn: MF 3969-3970 
 

145/. PHÙNG THỊ VÂN. Nghề nuôi lợn nái / Phùng Thị Vân, Đoàn Khắc Húc, 

Nguyễn Thị Rật. - Tái bản lần 3. - H. : Nông nghiệp, 2017. - 88tr. : Ảnh, bảng; 19cm. - 

(Chương trình 100 nghề cho nông dân ; Q.21) 

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật chăn nuôi, làm chuồng trại, chọn giống, phối giống, 

gây giống sinh sản, thức ăn nuôi lợn nái và công tác thú y điều trị một số bệnh chính ở 

lợn. 

+ Môn loại: 636.4 / NGH250N 

- Phòng Mượn: MF 3971-3972 
 

146/. LÊ VÕ ĐỊNH TƯỜNG. Nghề nuôi chim yến / Lê Võ Định Tường. - Tái bản 

lần 2. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 88tr. : Minh hoạ; 19cm. - (Chương trình "100 nghề cho 

nông dân" ; Q.37) 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về chim yến, công nghiệp nuôi chim yến, cách nuôi yến 

thành công, kiến thức cơ bản về tổ yến. Đánh giá tác động của việc nuôi chim yến đối với 

môi trường, những rủi ro cần chú ý. Các bước của công nghệ nuôi chim yến, cách phòng 

trừ địch hại, quản lý nhà nuôi chim yến. Các phương pháp thu hoạch, sơ chế và sử dụng 

tổ yến. 

+ Môn loại: 636.6 / NGH250N 

- Phòng Mượn: MF 3973-3974 

 

147/. PHẠM DUY KHIÊM. Những hiểu biết cơ bản về nghề Yến và âm thanh trong 

nhà Yến / Phạm Duy Khiêm biên soạn và tổng hợp. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 79tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đặc tính tự nhiên và môi trường nuôi chim Yến, kỹ thuât khi lựa 

chọn vị trí và xây dựng mới nhà nuôi Yến, kỹ thuật âm thanh trong nhà Yến, nghề nuôi 

chim Yến lấy tổ và một số câu hỏi thường gặp về nuôi chim Yến. 

+ Môn loại: 636.6 / NH556H 

- Phòng Mượn: MF 3965-3966 
 

148/. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nuôi thương phẩm Sá sùng / Võ Thế Dũng, Nguyễn 

Văn Cảnh, Võ Thị Dung, Lê Thị Nhàn. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 8tr.; 25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các điểm cơ bản nhất về kỹ thuật nuôi Sá Sùng thương phẩm 

trong ao đất. Đồng thời, phổ biến những kết quả nghiên cứu nuôi thương phẩm Sá Sùng 

đến người nuôi thuỷ sản, hướng đến việc thúc đẩy phát triển nghề nuôi Sá Sùng với tiềm 

năng của loài. 

+ Môn loại: 639.8 / S450T 

- Phòng Đọc: DL 18317 

- Phòng Mượn: MF 3962-3963 
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640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 

149/. TRẦN XUÂN MỚI. Đầu tư và kinh doanh khách sạn hiệu quả = The excellent  

rules of hotel business : Một bậc thầy Khách sạn luôn biết cách khai thác tối đa lợi nhuận  

/ Trần Xuân Mới. - H. : Thanh niên, 2019. - 317tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu triết lí luôn luôn đúng trong đầu tư và kinh doanh khách sạn: 

Hãy làm chuẩn xác và chuyên nghiệp ngay từ đầu nhằm tránh những chi phí phát sinh 

không đáng. Đưa ra lời khuyên nên đầu tư vào đội ngũ nhân viên. Chia sẻ những câu 

chuyện thành công và thất bại trong thực tiễn đầu tư và kinh doanh khách sạn ở Việt Nam 

được tác giả đề cập đến trong sách. 

+ Môn loại: 647.94 / Đ125T 

- Phòng Đọc: DV 57388 

- Phòng Mượn: MA 21829-21830 
 

150/. GERBER, MAGDA. Đừng chỉ yêu, hãy yêu con đúng cách / Magda Gerber, 

Allison Johnson; Phùng Nga dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 439tr.; 21cm. - (Tủ sách Ươm 

mầm) 

Tên sách tiếng Anh: Your self-confident baby 

Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp thiết thực giúp các bậc cha mẹ sẽ không can 

thiệp quá sâu vào đời sống của con trẻ để con được phát triển tự nhiên, được tôn trọng ý 

kiến của mình, cha mẹ chỉ đóng vai trò quan sát và đưa ra lời khuyên đây là nền tảng để 

con yêu lớn lên với sự tự tin, độc lập với trí tuệ tuyệt vời, từ đó giúp các bậc cha mẹ giảm 

gánh nặng trong quá trình nuôi day con. 

+ Môn loại: 649 / Đ556CH 

- Phòng Đọc: DV 57427 

- Phòng Mượn: ME 7549-7550 
 

151/. CASTRO, DANA. Sự im lặng nho nhỏ, những lời nói dối nho nhỏ : Khu vườn 

bí mật của trẻ em / Dana Castro; Thân Thị Mận dịch. - H. : Tri thức, 2019. - 286tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gợi mở, giải đáp những câu hỏi về hai vấn đề của trẻ là bí mật và nói dối; 

từ đó, giúp các bậc phụ huynh hiểu hơn về thế giới trẻ thơ, có những ứng xử phù hợp để 

trở thành một người bạn lớn, đồng hành cùng quá trình trưởng thành của trẻ. 

+ Môn loại: 649 / S550-I 

- Phòng Đọc: DV 57444 

- Phòng Mượn: ME 7584-7585 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
152/. NGÔ ĐẾ THÔNG. Nói hay như JackMa / Ngô Đế Thông; Bảo Thu dịch. - H.: 

Hồng Đức, 2019. - 334tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chủ đề cuốn sách này dựa vào những câu chuyện đời thực của Jack Ma, 

cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc về tài ăn nói của ông. Bạn không những được tìm thấy 

tác dụng tuyệt vời của nó, mà còn tìm được phương pháp và các thức tự trau dồi tài ăn nói 

của chính mình. 

+ Môn loại: 650.1 / N428H 

- Phòng Đọc: DV 57370 

- Phòng Mượn: MA 21796-21797 
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153/. LESTER, DAVID. Những đế chế công nghệ số : 25 ý tưởng độc đáo dẫn đến 

những đế chế công nghệ số thành công / David Lester; Phạm Huỳnh Thanh Như dịch. –  

H. : Thế giới, 2019. - 410tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: How they started digital: How 25 good ideas became spectacular 

digital businesses 

Tóm tắt: Tổng hợp và biên soạn các thông tin quý báu về 25 công ty khởi nghiệp 

sáng giá nhất trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ số. Qua đó, phản ánh chân thực thăng 

trầm mà các công ty đã trải qua để tạo nên những thay đổi tích cực cho nền kinh tế toàn 

cầu. Không những truyền cảm hứng cho các đọc giả đang ấp ủ ước mơ khởi nghiệp. Sách 

còn giúp bạn đọc nhận ra một sự thật đắt giá rằng: Trong thời buổi công nghệ hiện nay, 

tất cả những gì bạn cần để đi đến thành công chính là ý tưởng đột phá và mô hình kinh 

doanh hiệu quả. 

+ Môn loại: 650.1 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DL 18200 

- Phòng Mượn: MA 22031-22032 
 

154/. O' LEARY, KEVIN. Sự thật trần trụi về kinh doanh, cuộc sống và tiền bạc / 

Kevin O' Leary; Quế Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 443tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả chia sẻ những khoảnh khắc đổi đời, những bài học có tầm ảnh 

hưởng lớn lao đã hình thành triết lý kinh doanh của tác giả. Cung cấp những bản tóm tắt 

cô đọng về những bài học này và đặt ra một số câu hỏi để bạn phải suy nghĩ về chính 

những mục tiêu tài chính và mơ ước của mình. 

+ Môn loại: 650.1 / S550TH 

- Phòng Đọc: DV 57408 

- Phòng Mượn: MA 21870-21871 
 

155/. HUỲNH WYNN TRẦN. Từ kiến trúc sư thành bác sĩ tại Hoa Kỳ : Dám chọn 

lựa, dám thành công / Huỳnh Wynn Trần. - H. : Thế giới, 2019. - 303tr. : 8tr. ảnh màu; 

21cm 

Tóm tắt: Kể về hành trình tác giả từ một học sinh chuyên toán theo học kiến trúc tại 

Việt Nam và tại Mỹ đến khi quyết định từ bỏ kiến trúc để theo đuổi con đường y khoa - 

ngành học khó nhất và tốt nhất tại Mỹ, để rồi sau chục năm miệt mài, đến nay đã trở thành 

một bác sĩ ít nhiều tiếng tăm trong cộng đồng. Những chia sẻ này giúp bạn đọc hiểu được 

quá trình thực tế cùng những khó khăn, nỗi niềm vui buồn trong nghề, bản lĩnh dám lựa 

chọn, dám theo đuổi thì thành công sẽ đến. 

+ Môn loại: 650.1 / T550K 

- Phòng Đọc: DV 57336 

- Phòng Mượn: MA 21731-21732 
 

156/. TUẤN DƯƠNG. Triệu phú 1 USD : Chỉ có bạn mới biết mình có khả năng và 

tuyệt vời như thế nào. Những người khác không thể cho bạn biết điểu đó / Tuấn Dương. 

H. : Thanh niên, 2019. - 182tr. : Tranh vẽ; 20cm 

T.1. - 182tr. 

Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm đúc rút trong 10 năm làm kinh doanh của chính 

tác giả với những triết lý mạnh mẽ, giúp bạn vượt qua khó khăn trên con đường lập nghiệp 

để bước tiếp và chinh phục mục tiêu mà mình đã đặt ra; từ đó giúp bạn hiện thực hoá các 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 04/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-34-  
 
 

tham vọng cá nhân, trở nên giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần trong cuộc hành trình của 

triệu phú 1 USD. 

+ Môn loại: 650.1 / TR309PH 

- Phòng Đọc: DV 57366 

- Phòng Mượn: MA 21788-21789 
 

157/. KOHN, STEPHEN E.. 9 chiến lược quyền lực cho một định hướng khởi nghiệp/ 

Stephen E. Kohn, Vincent D. O'Connell; Vũ Hà Tường, Nguyễn Thị Minh Thuý dịch.- 

H.: Phụ nữ, 2019. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách chia sẻ 9 chiến lược thực hành hiệu quả để trở thành cố vấn định 

hướng khởi nghiệp xuất sắc. Nêu lên những kỹ năng cốt lõi phát huy vai trò của cố vấn 

định hướng khởi nghiệp. 

+ Môn loại: 658.1 / CH311CH 

- Phòng Đọc: DV 57380 

- Phòng Mượn: MA 21814-21815 
 

158/. DƯƠNG HIÊN. Khởi nghiệp thông minh: Đừng để những điều này khiến bạn 

thất bại khi khởi nghiệp / Dương Hiên; Dũng Nguyễn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019.- 311tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Sách chia sẻ nhiều thông tin, tri thức, kinh nghiệm quý báu có tính chiến 

lược trong việc khởi nghiệp, từ những việc cần làm trước khi khởi nghiệp, cách xây dựng 

một đội ngũ nhân sự hay thu hút đầu tư đến công việc kinh doanh thực tế của công ti mới 

khởi nghiệp. 

+ Môn loại: 658.1 / KH462NGH 

- Phòng Đọc: DV 57345 

- Phòng Mượn: MA 21746-21747 
 

159/. LÝ GIA. Ở đâu có phàn nàn, ở đó có cơ hội : 14 bài học khởi nghiệp Jack Ma 

dành tặng các bạn trẻ / Lý Gia; Dũng Nguyễn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 567tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách ghi chép lại những lời khuyên từ tận đáy lòng về đường đời mà Jack 

Ma dành cho giới trẻ. Khi bạn đọc cuốn sách này một cách nghiêm túc và tiếp thu kiến 

thức Jack Ma, bạn sẽ vượt qua những khó khăn trên con đường khởi nghiệp để trở thành 

một phiên bản tốt hơn của chính mình, trở thành một con người tiệm cận với thành công. 

+ Môn loại: 658.1 / Ơ460Đ 

- Phòng Đọc: DV 57344 

- Phòng Mượn: MA 21745 
 

160/. LERNER, CLIFF. Tăng trưởng bùng nổ = Explosive Growth : Chiến lược phát 

triển thiên tài để đạt được 100 triệu người dùng / Cliff Lerner; Đình Thuỵ dịch; Phan Thị 

Huê hiệu đính. - H. : Hồng Đức, 2019. - 410tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách kết hợp cách kể chuyện sinh động và vui nhộn đã tiết lộ các chiến 

thuật tăng trưởng thiên tài qua việc nghiên cứu nhiều trường hợp và từng bước giúp các 

nhà khởi nghiệp phát triển. 

+ Môn loại: 658.1 / T116TR 

- Phòng Đọc: DV 57357 

- Phòng Mượn: MA 21770-21771 
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161/. KOHN, STEPHEN E.. 9 chiến lược quyền lực cho một đội nhóm xuất chúng / 

Stephen E. Kohn, Vincent D. O'Connell; Dịch: Trịnh Thiên Ngân, Trần Yến Linh. - H. : 

Phụ nữ, 2019. - 290tr.; 21cm 

Tóm tắt: Xác định bản chất của hiệu suất vượt trội bởi các nhóm dự án tại nơi làm 

việc và 9 phẩm chất mà các thành viên và lãnh đạo nhóm cần có để hoàn thành mục tiêu. 

Đồng thời, giới thiệu những chiến lược đã được chứng minh tính hiệu quả được rút ra từ 

kinh nghiệm áp dụng vào thực tế của tác giả. 

+ Môn loại: 658.3 / CH311CH 

- Phòng Đọc: DV 57379 

- Phòng Mượn: MA 21812-21813 
 

162/. GOSTICK, ADRIAN. Nguyên tắc củ cà rốt = The carrot principle : Nghệ thuật 

thúc đẩy nhân viên đạt hiệu suất phi thường / Adrian Gostick, Chester Elton; Nguyễn Thị 

Thuỳ Giang, Đỗ Thị Kiều Lan dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 415tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn các con số mà bạn cần để bạn có thể kết hợp chúng 

hoặc tăng cường sự ghi nhận trong phong cách quản lý tại công ty. Dựa trên kết quả nghiên 

cứu hơn 200.000 người tham gia khảo sát, sách đã miêu tả mối liên hệ không thể phù nhận 

giữa sự ghi nhận với thành công của công ty nói chung và của cá nhân nhà quản lý nói 

riêng. 

+ Môn loại: 658.3 / NG527T 

- Phòng Đọc: DV 57367 

- Phòng Mượn: MA 21790-21791 
 

163/. MORGAN, JACOB. Công việc trong tương lai : Thu hút nhân tài, xây dựng 

đội ngũ lãnh đạo tài giỏi và tạo ra tổ chức có tính cạnh tranh / Jacob Morgan; Biên dịch, 

hiệu đính: Dương Thị Thu Hằng, Phạm Thị Thanh Xuân.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2019. - 288tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The future of work : Attract new talent, build better leaders, and 

create a competitive organization 

Tóm tắt: Trình bày ba vấn đề chính: nhân viên tương lai, người quản lý tương lai, tổ 

chức: Cách làm việc, lãnh đạo và cách các tổ chức phải tự chuyển đổi để đối mặt với 

những thay đổi trong tương lai; Thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ lãnh đạo tài giỏi và 

tạo ra tổ chức có tính cạnh tranh, những nguyên tắc của nhân viên, nhà quản lý và một tổ 

chức cần phải làm trong tương lai để đạt được hiệu quả tốt nhất trong công việc. 

+ Môn loại: 658.4 / C455V 

- Phòng Đọc: DL 18218 

- Phòng Mượn: MA 22061-22062 
 

164/. TREACY, MICHAEL. Liên tục tăng trưởng 2 con số : Những công ty lớn đã 

thành công như thế nào? Bạn cũng có thể làm được! / Michael Treacy; Nguyệt Minh dịch; 

Nguyễn Tài Thái hiệu đính. - Double-digit growth: How great companies achieve it - no 

matter what. - H. : Hồng Đức, 2019. - 437tr.; 21cm 

Tóm tắt: Điểm chính của cuốn sách này thật là đơn giản, bạn thực sự có thể phát 

triển doanh nghiệp của mình từ 10% trở lên, năm này qua năm khác, trong mọi thời điểm 

tốt và xấu – mà không gian lận. Các công ty tuyệt vời đã biết cách làm điều đó và phần 

còn lại chúng ta có thể học các chiến lược của họ và làm điều tương tự. 

+ Môn loại: 658.4 / L305T 
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- Phòng Đọc: DV 57397 

- Phòng Mượn: MA 21849-21850 
 

165/. KOHN, STEPHEN E.. 9 chiến lược quyền lực của vị sếp tuyệt vời / Stephen E. 

Kohn, Vincent D. O'Connell; Kiều Thị Hoà dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách mang đến cho người đọc định hướng rõ ràng và một hệ thống các gợi 

ý hợp lý về cách xây dựng và rèn luyện kỹ năng giao tiếp và quản lý con người hiệu quả. 

+ Môn loại: 658.409 / CH311CH 

- Phòng Đọc: DV 57381 

- Phòng Mượn: MA 21816-21817 
 

166/. TUFF, GEOFF. Thay đổi tư duy, đột phá thành công : Đập tan những thói quen 

xấu "tàn phá" doanh nghiệp của bạn / Geoff Tuff, Steve Goldbach; Khánh Huyền dịch. - 

H. : Hồng Đức, 2019. - 367tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giải thích cách các tổ chức xây dựng thói quen xấu, xác định những 

lầm tưởng là thực tiễn tốt nhất và gợi ý các lựa chọn thay thế có thể góp phần giúp doanh 

nghiệp đó chiến thắng trên thị trường. Tập trung vào sự lạc quan và trao quyền, đó là một 

cách tiếp cận và tư duy rất quan trọng để cạnh tranh thành công trong thời đại đặc trưng 

bởi những tiến bộ công nghệ sâu sắc và sự không chắc chắn. 

+ Môn loại: 658.409 / TH112Đ 

- Phòng Đọc: DV 57395 

- Phòng Mượn: MA 21843-21844 
 

167/. KANTANA. Doanh nghiệp nho nhỏ, món hời to to = Make a profit for small 

business : Từng bước hoàn thiện quản trị - Doanh nghiệp thành công! / Kantana. - H. : 

Thanh niên, 2019. - 215tr.; 20cm. - (Trí tuệ kinh doanh) 

Tóm tắt: Cuốn sách dẫn dắt người đọc đi qua từng giai đoạn để xây dựng doanh 

nghiệp nhỏ vững vàng, đặc biệt có thể kiếm lợi nhuận. Nhưng lợi nhuận không thể có 

ngay, nó cần đi từng bước. Mỗi bước đi vững chắc sẽ tạo nên căn nhà vững vàng trong 

tương lai. 

+ Môn loại: 658.4092 / D408NGH 

- Phòng Đọc: DV 57376 

- Phòng Mượn: MA 21807-21808 

 

168/. COOPER, BRANT. Doanh nhân khởi nghiệp tinh gọn : Cách thức những doanh 

nhân có tầm nhìn kiến tạo ra sản phẩm, đột phá với những thương vụ đầu tư mạo hiểm và 

tạo lập thị trường mới / Brant Cooper, Patrick Vlaskovits; Phạm Linh dịch. - H. : Tài 

chính, 2019. - 390tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The lean entrepreneur: How visionaries create products, 

innovate with new ventures, and disrupt markets 

Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết, cách thức giúp những doanh nhân có tầm nhìn kiến tạo ra 

sản phẩm, đột phá với những thương vụ đầu tư mạo hiểm và tạo lập thị trường mới để 

khởi nghiệp một cách tinh gọn và thành công trong kinh doanh: Áp dụng bài học và 

phương thức của doanh nhân đã thành công, tạo ra những thị trường mới và đổi mới thị 

trường hiện có, thu hút khách hàng hiệu quả, rút ngắn thời gian và ngân sách phẩm triển 

sản phẩm... 

+ Môn loại: 658.4 / D408NH 
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- Phòng Đọc: DL 18187 

 

169/. Kỹ năng giao tiếp kinh doanh / Nguyễn Văn Hùng chủ biên, Nguyễn Kim  

Chung, Nguyễn Văn Nguyện.... - Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2019.  

3 tập : Minh hoạ; 21cm 

T.1. - 551tr. 

Tóm tắt: Trình bày các nguyên tắc trong giao tiếp kinh doanh như kỹ năng bán hàng, 

kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng kinh doanh theo mạng, kỹ năng quản lí khủng 

hoảng, kỹ năng quản lý rủi ro, kỹ năng khởi nghiệp. Các kỹ năng này là chìa khoá vàng 

mở ra những mối quan hệ nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động giao tiếp kinh 

doanh. 

+ Môn loại: 658.4 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 57337 

- Phòng Mượn: MA 21733-21734 

 

170/. Kỹ năng giao tiếp kinh doanh / Nguyễn Văn Hùng chủ biên, Nguyễn Kim 

Chung, Nguyễn Văn Nguyện.... - Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 3 

tập : Minh hoạ; 21cm 

T.2. - 639tr. 

Tóm tắt: Trang bị các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh bao gồm: Quản lý cảm 

xúc, thuyết trình, thương lượng, quản lý xung đột, marketing trực tuyến, lãnh đạo và quản 

trị, ra quyết định. 

+ Môn loại: 658.4 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 57338 

- Phòng Mượn: MA 21735-21736 
 

171/. Kỹ năng giao tiếp kinh doanh / Nguyễn Văn Hùng chủ biên, Nguyễn Kim 

Chung, Nguyễn Văn Nguyện.... - Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 3 

tập : Minh hoạ; 21cm 

T.3. - 651tr. 

Tóm tắt: Trình bày các nguyên tắc trong giao tiếp kinh doanh như kỹ năng bán hàng, 

kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng kinh doanh theo mạng, kỹ năng quản lí khủng 

hoảng, kỹ năng quản lý rủi ro, kỹ năng khởi nghiệp. Các kỹ năng này là chìa khoá vàng 

mở ra những mối quan hệ nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động giao tiếp kinh 

doanh. 

+ Môn loại: 658.4 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 57339 

- Phòng Mượn: MA 21737-21738 
 

172/. MARTIN, GAIL Z. 30 ngày giải mã chiến lược kinh doanh thành công = 30 

days to virtual productivity success: The 30-day results guide to making the most of your 

time, expanding your contacts, and growing your business / Gail Z. Martin; Lê Thu 

Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung sách là các dạng bài tập nhanh về lập kế hoạch kinh doanh nhằm 

đạt được kết quả tối ưu trong 30 ngày. Với mục đích đó, cuốn sách sẽ giúp bạn khám phá 

rất nhiều chương trình và ứng dụng trực tuyến hiệu quả để cải thiện hiệu suất và tăng khả 

năng hiện thị thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp. 
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+ Môn loại: 658.5 / B100M 

- Phòng Đọc: DV 57360 

- Phòng Mượn: MA 21776-21777 
 

173/. LỤC BĂNG. Khéo nói hay để khách hàng mua ngay : Người bán hàng giỏi nói 

thế nào để khách hàng lắng nghe và mua hàng ngay lập tức / Lục Băng; Thu Hương dịch; 

Đỗ Thị Hiên hiệu đính. - H. : Hồng Đức, 2019. - 459tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp các kĩ năng giúp nhân viên bán hàng có một cuộc giao tiếp 

thành công. Trong đó, hiệu quả của cuộc giao tiếp là khách hàng đồng ý mua sản phẩm 

mà nhân viên kinh doanh giới thiệu. Do đó, sự lựa chọn từ ngữ phải được đầu tư xứng 

đáng. Với tinh thần ấy, tác giả đã đưa đến cho người đọc nói chung và đặc biệt là nhân 

viên kinh doanh những kinh nghiệm sao cho thể hiện bản thân tốt nhất trong lời giới thiệu 

về sản phẩm của mình. 

+ Môn loại: 658.85 / KH205N 

- Phòng Đọc: DV 57356 

- Phòng Mượn: MA 21768-21769 
 

174/. SMITH, PAUL. Nghệ thuật bán hàng bằng câu chuyện / Paul Smith; Phúc Chi 

dịch. - Sell with a story. - H. : Hồng Đức, 2019. - 458tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn kỹ năng kể chuyện nhằm áp dụng vào việc bán hàng hiệu 

quả như: Giúp bạn xác định những câu chuyện cần cho sản phẩm của bạn, và khi nào nên 

kể; hướng dẫn cách chế tác các câu chuyện bán hàng, đưa ra một số công cụ cần thiết giúp 

bạn tạo ra các câu chuyện hấp dẫn. 

+ Môn loại: 658.85 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 57391 

- Phòng Mượn: MA 21835-21836 
 

175/. DIXON, MATHEW. Thách thức bán hàng = The challenger sale: Taking 

control of the customer conversation : Để làm chủ cuộc đối thoại với khách hàng / Mathew 

Dixon, Brent Adamson; Nguyệt Minh dịch; Nguyễn Xuân Hà hiệu đính. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 471tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách chia sẻ một số bí quyết giúp độc giả – các chuyên gia bán hàng làm 

chủ cuộc đối thoại với khách hàng và bán được nhiều hàng hơn. Theo tác giả, những nhân 

viên bán hàng tạo thách thức (challenger salespeople) phải là người làm chủ cuộc đối thoại 

với khách hàng và cung cấp cho khách hàng những thông tin mà khách hàng không thể tự 

tìm trên internet. 

+ Môn loại: 658.85 / TH102TH 

- Phòng Đọc: DV 57374 

- Phòng Mượn: MA 21803-21804 
 

176/. MARTIN, GAIL Z.. 30 ngày giải mã chiến lược marketing online thành công 

= 30 days to online PR & marketing success: The 30 day results guide to making the most 

of Twitter, Facebook, Linkedin, and Blogging to grab headlines and get clients / Gail Z. 

Martin; Trần Yến Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 343tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp nguyên tắc sử dụng từ khoá về PR và marketing online để thông 

tin về công ty, sản phẩm của bạn leo lên top đầu công cụ tìm kiếm. Tiếp cận các phóng 

viên, nhà báo, biên tập viên và người tiêu dùng với những thông tin cập nhật nhất. Kết 
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hợp PR và marketing online hiệu quả để thu hút hàng triệu khách hàng tiềm năng với chi 

phí vô cùng tiết kiệm. 

+ Môn loại: 658.8 / B100M 

- Phòng Đọc: DV 57362 

- Phòng Mượn: MA 21780-21781 
 

177/. MARTIN, GAIL Z. 30 ngày giải mã kênh truyền thông xã hội thành công = 30 

days to social media success: The 30 day results guide to making the most of Twitter, 

Blogging, LinkedIn, and Facebook / Gail Z. Martin; Nguyễn Thanh Nhàn dịch. - H. : Phụ 

nữ, 2019. - 357tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách được thiết kế với mục đích giúp bạn xây dựng một nền tảng truyền 

thông xã hội chiến lược cho doanh nghiệp của mình, tập trung vào việc tiếp cận đối tượng 

mục tiêu phù hợp nhất nhằm đạt được mục đích kinh doanh hàng đầu của doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.8 / B100M 

- Phòng Đọc: DV 57361 

- Phòng Mượn: MA 21778-21779 

660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC: 

178/. TÔ DUY PHƯƠNG. Bài toán và giải bài toán hoá lý kỹ thuật luyện kim / Tô 

Duy Phương. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2019. - 295tr. : Biểu đồ, bảng; 

24cm 

Tóm tắt: Sơ lược về cơ sở lý thuyết hoá lí kỹ thuật và 160 bài toán chọn lọc chuyên 

sâu cho luyện thép và hợp kim như: Phương trình trạng thái khí và dung dịch lý tưởng, 

nhiệt dung, nhiệt nung nóng và làm nguội các chất, nhiệt phản ứng, tính toán xác lập các 

đại lượng và định luật nhiệt động, hydro và nitơ trong sắt và thép lỏng, xỉ lỏng luyện thép, 

lưu huỳnh, photpho và khử lưu huỳnh... 

+ Môn loại: 669 / B103T 

- Phòng Đọc: DL 18288 

- Phòng Mượn: MD 9361-9362 

700. NGHỆ THUẬT: 

179/. NGUYỄN THỊ ĐÔNG. Hướng dẫn dạy học môn Nghệ thuật trung học phổ 

thông theo Chương trình giáo dục phổ thông mới - Phần Mĩ thuật / Nguyễn Thị Đông chủ 

biên, Nguyễn Văn Cường, Trần Thị Hoàng Ngân. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. 

- 160tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về Chương trình giáo dục phổ thông mới 

và giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật cấp Trung học phổ thông; hướng dẫn thiết kế và thực 

hiện giáo án theo chủ đề, dạng bài; tổ chức kiểm tra, đánh giá. 

+ Môn loại: 741 / H561D 

- Phòng Mượn: MG 10104-10105 
 

180/. Hướng dẫn dạy học môn Nghệ thuật trung học cơ sở theo Chương trình giáo 

dục phổ thông mới - Phần Mĩ thuật / Nguyễn Minh Quang, Phạm Văn Tuyến chủ biên, 

Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Đông. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 

172tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và 

giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật cấp trung học cơ sở. Hướng dẫn thiết kế và thực hiện 

giáo án theo chủ đề, dạng bài; tổ chức kiểm tra, đánh giá. 

+ Môn loại: 741 / H561D 
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- Phòng Mượn: MG 10102-10103 

 

181/. LÊ ANH TUẤN. Hướng dẫn dạy học môn Nghệ thuật trung học phổ thông 

theo Chương trình giáo dục phổ thông mới - Phần Âm nhạc / Lê Anh Tuấn chủ biên, Đỗ  

Thanh Hiên, Hồ Ngọc Khải. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 136tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về Chương trình giáo dục phổ thông mới 

và giáo dục phổ thông môn Âm nhạc cấp trung học phổ thông. Hướng dẫn dạy học môn 

Âm nhạc ở Trung học phổ thông và thiết kế thực hiện giáo án. 

+ Môn loại: 780 / H561D 

- Phòng Mượn: MG 10100-10101 
 

182/. LÊ ANH TUẤN. Hướng dẫn dạy học môn Nghệ thuật trung học cơ sở theo 

Chương trình giáo dục phổ thông mới - Phần Âm nhạc / Lê Anh Tuấn chủ biên, Đỗ Thanh 

Hiên, Hồ Ngọc Khải. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 152tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và chương 

trình môn Âm nhạc trung học cơ sở. Hướng dẫn dạy học môn Âm nhạc trung học cơ sở 

và hướng dẫn thiết kế giáo án. 

+ Môn loại: 780 / H561D 

- Phòng Mượn: MG 10098-10099 
 

183/. LAM PHƯƠNG. Lam Phương - Trăm nhớ ngàn thương : Chân dung / Lam 

Phương; Nguyễn Thanh Nhã chấp bút. - H. : Phụ nữ, 2019. - 257tr.; 21cm 

Tên thật của tác giả : Lâm Đình Phùng 

Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc chân dung, tiểu sử của nhạc sĩ Lam Phương. Đây 

được xem như là món quà ý nghĩa thay cho lời tri ân vì những đóng góp của ông đối với 

văn hoá; đồng thời là ghi nhận những giá trị sáng tạo của ông trong dòng chảy âm nhạc 

miền Nam. 

+ Môn loại: 780.92 / L104PH 

- Phòng Đọc: DV 57468 

- Phòng Mượn: MG 9935-9936 
 

184/. HÀ MINH DỊU. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại 

khoá : Cho sinh viên trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội / Hà Minh Dịu, 

Phùng Xuân Dũng đồng chủ biên, Nguyễn Tiến Lợi, Nguyễn Thành Hưng.... - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 187tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về giáo dục thể chất và thể thao ngoại khoá, thực 

trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá của sinh viên 

trường đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội. 

+ Môn loại: 796.04 / GI-103PH 

- Phòng Đọc: DL 18358 

- Phòng Mượn: MG 10086-10087 
 

185/. ĐẶNG NGỌC QUANG. Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục thể chất trung học 

phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / Đặng Ngọc Quang, Phạm Đông 

Đức chủ biên, Nguyễn Công Trường. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 151tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và  
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chương trình phân môn Giáo dục thể chất trung học phổ thông. Thiết kế và thực hiện giáo 

án. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. 

+ Môn loại: 796 / H561D 

- Phòng Mượn: MG 10090-10091 
 

186/. ĐẶNG NGỌC QUANG. Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục thể chất trung học 

cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / Đặng Ngọc Quang chủ biên, Nguyễn 

Công Trường. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 160tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới và 

chương trình phân môn Giáo dục thể chất trung học cơ sở. Thiết kế và thực hiện giáo án. 

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. 

+ Môn loại: 796 / H561D 

- Phòng Mượn: MG 10092-10093 
 

187/. STOREY, DANIEL. Từ cú kung-fu của "King" Eric Cantona đến sự hình thành 

kỷ nguyên Manchester United / Daniel Storey; Nguyễn Đức Huy dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2019. - 242tr.; 20cm 

Tóm tắt: Kể về cầu thủ bóng đá Eric Cantona, về cách anh đã truyền cảm hứng ở 

câu lạc bộ Manchester United qua những câu chuyện thú vị trong 250 ngày anh bị án phạt 

cấm thi đấu. 

+ Môn loại: 796.334092 / T550C 

- Phòng Mượn: MG 9988-9989 
 

188/. JANG WON JAE. Chúng ta là Việt Nam, chúng ta là một / Jang Won Jae; Đinh 

Thị Kiều Oanh dịch. - H. : Văn học, 2019. - 292tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách chia sẻ những nhiệm vụ khó khăn của bóng đá Việt Nam qua các giải 

đấu như giải U23 Châu Á và Asian games, AFF Cup, thử thách hướng tới đỉnh cao, câu 

chuyện Asian cup 2019. 

+ Môn loại: 796.33409597 / CH513T 

- Phòng Đọc: DL 18160 

- Phòng Mượn: MG 10038-10039 
 

189/. Thoả giấc mơ vàng / Phan Đăng, Vũ Bảo Thắng, Nguyễn Đức Anh.... - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2019. - 227tr.; 15x15cm 

Tóm tắt: Ghi lại từng khoảnh khắc trong các trận đấu và những chiến công của đội 

tuyển Việt Nam tại giải đấu Sea Game 2019. Phân tích từng khía cạnh của những nguyên 

nhân và chân dung những con người đã làm nên chiến thắng, những khó khăn đã trải qua, 

những rắc rối đã gặp phải trên đường vào chung kết, đồng thời rút ra những bài học kinh 

nghiệm cũng như giải pháp nhằm phát triển nền bóng đá Việt Nam sau thành công này. 

+ Môn loại: 796.33409597 / TH401GI 

- Phòng Mượn: MG 10116 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 
190/. Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn trung học cơ sở / Đỗ Ngọc Thống 

tổng chủ biên, Phạm Thị Thu Hiền chủ biên, Bùi Minh Đức.... - H. : Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2019. - 252tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương 

pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá năng lực học sinh môn Ngữ văn trung học cơ sở. 
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+ Môn loại: 807 / D112H 

- Phòng Mượn: MB 7523-7524 
 

191/. Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn trung học phổ thông / Đỗ Ngọc 

Thống tổng chủ biên, Bùi Minh Đức chủ biên, Đỗ Thu Hà.... - H. : Đại học Sư phạm Hà  

Nội, 2019. - 227tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương 

pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá năng lực học sinh môn Ngữ văn trung học phổ thông. 

+ Môn loại: 807 / D112H 

- Phòng Mượn: MB 7525-7526 
 

192/. ĐỖ NGỌC THỐNG. Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn trung học cơ sở theo 

Chương trình giáo dục phổ thông mới / Đỗ Ngọc Thống chủ biên, Phạm Thị Thu Hiền, 

Lê Thị Minh Nguyệt. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 208tr. : Bảng; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông 

mới gồm: Đặc điểm môn học; quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình; yêu cầu cần 

đạt về phẩm chất và năng lực; nội dung, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo 

dục. 

+ Môn loại: 807 / H561D 

- Phòng Mượn: MB 7527-7528 
 

193/. ĐỖ NGỌC THỐNG. Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông 

theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / Đỗ Ngọc Thống chủ biên, Bùi Minh Đức, 

Nguyễn Thành Thi. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 240tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ 

thống mới gồm: đặc điểm môn học; quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình; yêu cầu 

cần đạt về phẩm chất và năng lực; nội dung, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả 

giáo dục. 

+ Môn loại: 807 / H561D 

- Phòng Mượn: MB 7529-7530 

 

194/. Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Ngữ văn / Đinh Minh Hằng chủ 

biên, Nguyễn Thu Hà, Vương Hiền, Khang Nguyên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2019. - 239tr. : Bảng; 24cm 

+ Môn loại: 807.6 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MB 7517-7518 
 

195/. LÃ NHÂM THÌN. Ôn luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 môn 

Ngữ văn / Lã Nhâm Thìn, Nguyễn Thị Nương. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 

224tr.; 24cm 

+ Môn loại: 807.6 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MB 7519 
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196/. Những cuộc hội ngộ của văn chương thế giới : Văn học so sánh: Nghiên cứu 

và dịch thuật / P. Brunel, CI. Pichois, A.-M.Rousseau... ; Dịch: Nguyễn Thị Thanh Xuân, 

Huỳnh Như Phương.... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. 

- 368tr.; 24cm 

+ Môn loại: 809 / NH556C 

- Phòng Đọc: DL 18268 

- Phòng Mượn: MB 7531-7532 
 

197/. Vượt qua những ranh giới của văn chương : Văn học so sánh và hướng nghiên 

cứu liên ngành / Phan Thị Thu Hiền, Đào Thị Diễm Trang, Vương Hoài Lâm, Nguyễn 

Ngọc Bảo Trâm.... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 

220tr.; 24cm 

+ Môn loại: 809 / V563QU 

- Phòng Đọc: DL 18269 

- Phòng Mượn: MB 7533-7534 

810. VĂN HỌC MỸ: 

198/. BURNETT, FRANCES HODGSON. Công tử nhỏ Fauntleroy : Tiểu thuyết / 

Frances Hodgson Burnett; Việt Anh dịch. - H. : Văn học, 2019. - 255tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / C455T 

- Phòng Mượn: MN 11430-11431 
 

199/. CARR, JOHN DICKSON. Chiếc bản lề cong = The crooked hinge / John 

Dickson Carr; Nguyễn Minh dịch. - H. : Văn học, 2019. - 252tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / CH303B 

- Phòng Mượn: MN 11537-11538 
 

200/. CARR, JOHN DICKSON. Người rỗng / John Dickson Carr; Huy Trọng dịch. 

H. : Văn học, 2019. - 297tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / NG558R 

- Phòng Mượn: MN 11535-11536 
 

201/. CARR, JOHN DICKSON. Vụ án viên nhộng xanh / John Dickson Carr; Đỗ 

Thư dịch. - H. : Văn học, 2019. - 294tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The black spectacles 

+ Môn loại: 813 / V500A 

- Phòng Mượn: MN 11440-11441 
 

202/. DUNCAN, LOIS. Mùa hè kinh hãi / Lois Duncan; Seal dịch. - H. : Kim Đồng, 

2019. - 195tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: I know what you did last summer 

+ Môn loại: 813 / M501H 

- Phòng Mượn: MN 11552-11553 
 

203/. BECKER, LINDSEY. Kẻ trộm sao : Tiểu thuyết / Lindsey Becker; Thu Trang 

dịch. - The star thief. - H. : Lao động, 2019. - 375tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / K200TR 

- Phòng Mượn: MN 11527-11528 
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204/. ISHERWOOD, CHRISTOPHER. Người chuyển tàu : Tiểu thuyết / Christopher 

Isherwood; Ngô Hà Thu dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 316tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / NG558CH 

- Phòng Mượn: MN 11483-11484 
 

205/. VENKATRAMAN, PADMA. Trên cây cầu đổ nát = The Bridge Home / Padma 

Venkatraman; Mokona dịch. - H. : Văn học, 2019. - 255tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / TR254C 

- Phòng Mượn: MN 11471-11472 

820. VĂN HỌC ANH: 

206/. STUART, KEITH. Có bố đây, đừng sợ ! : Tiểu thuyết / Keith Stuart; Dạ Thảo 

dịch. - H. : Văn học, 2019. - 452tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: A boy made of blocks 

+ Môn loại: 823 / C400B 

- Phòng Mượn: MN 11523-11524 

830. VĂN HỌC ĐỨC: 

207/. HESSE, HERMANN. Bánh xe số phận : Tiểu thuyết / Hermann Hesse; Phạm 

Đức Hùng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 252tr.; 21cm. - (Tủ sách Nobel Văn 

Chương) 

+ Môn loại: 833 / B107X 

- Phòng Mượn: MN 11485-11486 

 

208/. GLAUSER, FRIEDRICH. Vụ án Erwin / Friedrich Glauser; Phan Ba dịch.- H.: 

Văn học, 2019. - 203tr.; 24cm 

+ Môn loại: 833 / V500A 

- Phòng Mượn: MN 11564-11565 

840. VĂN HỌC PHÁP: 

209/. FRANCE, ANATOLE. Các hung thần lên cơn khát / Anatole France; Trần Mai 

Châu dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2019. - 265tr.; 21cm. - (Tủ sách Nobel văn 

chương) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les dieux ont soif 

+ Môn loại: 843 / C101H 

- Phòng Mượn: MN 11521-11522 

 

210/. ČAPEK, KAREL. Nhà máy chế tạo siêu nhiên : Tiểu thuyết / Karel Čapek; 

Phạm Công Tú dịch; Minh hoạ: Karel Čapek. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 237tr.: 

Tranh vẽ; 21cm 

+ Môn loại: 891.8 / NH100M 

- Phòng Mượn: MN 11533-11534 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

211/. PHÙNG KÍ TÀI. Âm dương bát quái : Tiểu thuyết / Phùng Kí Tài; Phạm Tú 

Châu dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 283tr.; 21cm. - (Quái thế kỳ đàm) 

+ Môn loại: 895.1 / Â120D 

- Phòng Mượn: MN 11544-11545 
 

212/. PHÙNG KÍ TÀI. Gót sen ba tấc : Tiểu thuyết / Phùng Kí Tài; Phạm Tú Châu 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 273tr.; 21cm. - (Quái thế kỳ đàm) 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 04/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-45-  
 
 

+ Môn loại: 895.1 / G435S 

- Phòng Mượn: MN 11542-11543 
 

213/. PHÙNG KÍ TÀI. Roi thần : Tiểu thuyết / Phùng Kí Tài; Phạm Tú Châu dịch. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 152tr.; 21cm. - (Quái thế kỳ đàm) 

+ Môn loại: 895.1 / R428TH 

- Phòng Mượn: MN 11546-11547 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 

214/. PARK YOUNG-DOO. Sự thinh lặng : Tiểu thuyết trinh thám / Park Young-

Doo; Lê Bảo Quỳnh Thơ dịch. - H. : Văn học, 2019. - 247tr.; 2019 

+ Môn loại: 895.6 / S550TH 

- Phòng Mượn: MN 11550-11551 

895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 
215/. NGUYỄN DU. Truyện Kiều : Kim Vân Kiều tân truyện / Nguyễn Du; Vũ Ngọc 

Khánh chú giải, khảo cứu. - H. : Hồng Đức, 2019. - 228tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92212 / TR527K 

- Phòng Đọc: DV 57795 

- Phòng Mượn: MV 21912-21913 
 

216/. Truyện ngắn hay 2019 / Tống Ngọc Hân, Võ Thị Xuân Hà, Phong Điệp.... - H.: 

Văn học, 2019. - 297tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TR527NG 

- Phòng Mượn: MV 21728-21729 
 

217/. NGUYỄN THÁI HẢI. Mơ mộng tím : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thái Hải. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 255tr.; 19cm. - (Tủ sách 

thiên đường không tuổi) 

+ Môn loại: 895.922334 / M460M 

- Phòng Mượn: MV 21900-21901 
 

218/. NGUYỄN THANH BÌNH. Truyện ngắn Nguyễn Thanh Bình / Nguyễn Thanh 

Bình. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 269tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / TR527NG 

- Phòng Mượn: MV 21904-21905 
 

219/. THIÊN PHONG. Bộc lộ / Thiên Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 203tr. : Tranh vẽ; 15x16cm 

Tên thật tác giả: Đặng Thiên Phong 

+ Môn loại: 895.92234 / B451L 

- Phòng Mượn: MV 21916-21917 

 

220/. UÔNG TRIỀU. Cô độc : Tiểu thuyết / Uông Triều. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2019. - 288tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C450Đ 

- Phòng Mượn: MV 21765-21766 
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221/. NGUYỄN LUÂN. Đôi mắt sơn dương : Tập truyện ngắn / Nguyễn Luân. - H.: 

Dân trí, 2019. - 163tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ452M 

- Phòng Mượn: MV 21793-21794 
 

222/. KHÔNG KHÔNG TÁN. Đường lớn : Tiểu thuyết võ hiệp / Không Không Tán. 

- H. : Văn học, 2017. - 21cm 

Tên thật của tác giả : Nguyễn Bách 

T.1. - 283tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ561L 

- Phòng Mượn: MV 21763 
 

223/. NGUYỄN VĨNH NGUYÊN. Ký ức của ký ức : Tiểu thuyết / Nguyễn Vĩnh 

Nguyên. - H. : Phụ nữ, 2019. - 191tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / K600Ư 

- Phòng Mượn: MV 21740-21741 
 

224/. NGUYỄN TRƯỜNG. Khai khẩu : Tập truyện ngắn / Nguyễn Trường. - H. : 

Thanh niên, 2019. - 213tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / KH103KH 

- Phòng Mượn: MV 21734-21735 

 

225/. PHÙ NINH. Lầm lạc : Tiểu thuyết / Phù Ninh. - H. : Công an nhân dân, 2018. 

199tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L120L 

- Phòng Mượn: MV 21744-21745 
 

226/. NGUYỄN MAI DUNG. Màu áo xanh thầm lặng : Tiểu thuyết / Nguyễn Mai 

Dung. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 438tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M111A 

- Phòng Mượn: MV 21807-21808 
 

227/. HOÀNG VIỆT HẰNG. Một bàn tay thì đầy : Tiểu thuyết / Hoàng Việt Hằng. 

Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 247tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M458B 

- Phòng Mượn: MV 21777-21778 
 

228/. HOÀNG ĐÌNH QUANG. Một số phận không chạy trốn : Tiểu thuyết / Hoàng 

Đình Quang. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 359tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M458S 

- Phòng Mượn: MV 21773-21774 
 

229/. NGUYỄN HẢI VIỆT. Nối đuôi nhau đến vô cùng : Truyện cực ngắn / Nguyễn 

Hải Việt. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 207tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / N452Đ 

- Phòng Mượn: MV 21742-21743 
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230/. HOÀI BĂNG. Những con giun trong thành phố : Tiểu thuyết / Hoài Băng.- H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 182tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Hoài 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556C 

- Phòng Mượn: MV 21738-21739 
 

231/. PHAN HẢI ANH. Những kẻ thất tình ngày thứ bảy / Phan Hải Anh. - H. : Kim 

Đồng, 2019. - 228tr. : Tranh vẽ; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556K 

- Phòng Mượn: MV 21824-21825 
 

232/. GIÁC. Phương Bắc, phương Nam - Tình yêu không biên giới : Dành cho tuổi 

trưởng thành / Giác. - H. : Kim Đồng, 2019. - 196tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.92234 / PH561B 

- Phòng Mượn: MV 21888-21889 
 

233/. PHONG ĐIỆP. Tình trạng không phủ sóng : Tập truyện ngắn / Phong Điệp. - 

H. : Công an nhân dân, 2018. - 255tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T312TR 

- Phòng Mượn: MV 21775-21776 
 

234/. HÀ THANH VÂN. Tôi cầm mặt trời và ném / Hà Thanh Vân. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 254tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T452C 

- Phòng Mượn: MV 21706-21707 
 

235/. Tập ký chọn lọc giải cây bút vàng lần thứ 3 (2015 - 2017) / Phạm Vân Anh, 

Nguyễn Văn Học, Mạnh Hồng.... - H. : Công an nhân dân, 2018. - 279tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922803 / T123K 

- Phòng Mượn: MV 21779-21780 
 

236/. TRẦN KIÊM ĐOÀN. Về Huế / Trần Kiêm Đoàn. - H. : Phụ nữ, 2019. - 298tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.922803 / V250H 

- Phòng Mượn: MV 21813-21814 
 

237/. VŨ ĐỨC SAO BIỂN. Miền Nam sống đẹp / Vũ Đức Sao Biển. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 220tr.; 21cm 

Tóm tắt: Viết về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn, nhạc sĩ Vũ Đức Sao 

Biển. Những kí ức về tuổi thơ, về cuộc sống ở miền đất Sài Gòn nhân hậu, đáng yêu và 

đáng sống. 

+ Môn loại: 895.92283408 / M305N 

- Phòng Đọc: DV 57606 

- Phòng Mượn: MV 21759-21760 
 

238/. NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH. Lắng nghe cung bậc trái tim / Nguyễn Thị Ngọc 

Bích. - H. : Lao động, 2019. - 224tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 895.9228403 / L116NGH 

- Phòng Mượn: MV 21736-21737 
 

239/. TRƯƠNG CHÍ HÙNG. Man mác Vàm Nao : Tạp bút ký / Trương Chí Hùng. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 172tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / M105M 

- Phòng Mượn: MV 21902-21903 
 

240/. KHƯƠNG QUANG ĐỒNG. Từ Cửu Long đến sông Seine / Khương Quang 

Đồng. - H. : Tri thức, 2019. - 190tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm sống trong mấy chục năm trên đất Pháp cũng 

như chia sẻ những kinh nghiệm của tác giả với những bạn muốn tìm hiểu về nước Pháp, 

về những thử thách phải đối mặt của du học sinh và cuộc sống của những sinh viên rồi trở 

thành Việt kiều tha hương trong các giai đoạn chuyển tiếp của Việt Nam ở nửa thế kỉ qua. 

+ Môn loại: 895.9228403 / T550C 

- Phòng Đọc: DV 57601 

- Phòng Mượn: MV 21684-21685 
 

241/. VŨ QUỐC KHÁNH. Keo đỏ : Tiểu thuyết / Vũ Quốc Khánh. - H. : Công an 

nhân dân, 2019. - 447tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / K205Đ 

- Phòng Đọc: DV 57605 

- Phòng Mượn: MV 21722-21723 
 

242/. TRẦN THUỲ LINH. Muôn dặm đường hoa : Những người gối đầu lên hoa cỏ 

sẽ có giấc mơ xanh / Trần Thuỳ Linh. - H. : Thế giới, 2019. - 223tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / M517D 

- Phòng Mượn: MV 21761-21762 
 

243/. NHỮNG KẺ KHỜ MỘNG MƠ. Ngã vào tim nhau, đau suốt một đời : Tản văn, 

truyện ngắn / Những kẻ khờ mộng mơ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 249tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / NG100V 

- Phòng Mượn: MV 21767-21768 

 

244/. NGUYỄN PHI VÂN. Tôi đi tìm tôi / Nguyễn Phi Vân. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 246tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / T452Đ 

- Phòng Mượn: MV 21692-21693 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
245/. POPPER, KARL. Sự nghèo nàn của thuyết sử luận / Karl Popper; Chu Lan 

Đình dịch. - H. : Tri thức, 2019. - 273tr.; 20cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới) 

Tên sách tiếng Anh: The poverty of historicism 

Tóm tắt: Trình bày những luận thuyết phản tự nhiên luận và duy tự nhiên luận của 

thuyết sử luận, đồng thời phê phán những luận thuyết phản tự nhiên luận và duy tự nhiên 

luận. 

+ Môn loại: 901 / S550NGH 

- Phòng Đọc: DV 57476 
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- Phòng Mượn: MG 9960-9961 

 

246/. KHÁNH QUÂN. Cả nhà mình đi khắp thế gian : 105 ngày vòng quanh thế giới 

trên tàu Peace Boat / Khánh Quân. - H. : Kim Đồng, 2019. - 287tr. : Ảnh, đồ thị; 19cm 

Tóm tắt: Ghi lại những vẻ đẹp thiên nhiên, văn hoá và con người ở những đất nước 

mà tác giả đã đi qua như: Nhật Bản, Ấn Độ, kênh đào Suez, Iceland, New York đến  

Hawall. 

+ Môn loại: 910.4 / C100NH 

- Phòng Mượn: MG 10110 
 

247/. Các trạng Việt Nam / An Nam tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 194tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn đọc thấy được những phẩm chất tốt đẹp của những người 

nổi tiếng. Qua đó, bạn đọc hiểu rõ về tấm gương sáng giúp thế hệ sau noi theo, những 

phẩm chất tốt đó đáng để chúng ta phải học tập và suy ngẫm. Hy vọng đức hiếu học, ý chí 

vượt khó, phẩm chất tốt, đạo đức tốt của các danh nhân sẽ là người bạn đồng hành giúp 

bạn đọc vượt qua mọi khó khăn trên con đường học tập và sự nghiệp của mình. 

+ Môn loại: 920.02 / C101TR 

- Phòng Mượn: MG 9958-9959 
 

248/. Phẩm chất tốt của các danh nhân / Nhật Nam tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 202tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tuyển chọn và giới thiệu một số danh nhân tiêu biểu của Việt Nam và thế 

giới. Qua đó, bạn đọc sẽ thấy được những phẩm chất tốt đẹp của những người nổi tiếng, 

và noi theo. 

+ Môn loại: 920.02 / PH120CH 

- Phòng Mượn: MG 9950-9951 

 

249/. Sự thông minh tài trí của các danh nhân / Minh Khôi tuyển chọn. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 214tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách được tuyển chọn gồm các câu chuyện của những danh nhân nổi tiếng 

của thế giới và Việt Nam đã dùng nghị lực của mình để vượt qua những khó khăn để đi 

đến thành công. 

+ Môn loại: 920.02 / S550TH 

- Phòng Mượn: MG 9956-9957 
 

250/. Tinh thần vượt khó của các danh nhân / Minh Khôi tuyển chọn. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 214tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện về những danh nhân thế giới đã dùng nghị lực của 

mình để vượt qua những khó khăn như: Walt Disney, Harrison Ford, Cao Bá Quát... 

+ Môn loại: 920.02 / T312TH 

- Phòng Mượn: MG 9954-9955 
 

251/. Thói quen tốt của các danh nhân / Thanh Hải tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhỏ về các thói quen tốt của các danh nhân nổi 

tiếng thế giới như: Henry Ford, Albert Einstein, Isaac Newton... 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 04/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-50-  
 
 

+ Môn loại: 920.02 / TH428QU 

- Phòng Mượn: MG 9952-9953 
 

252/. Tư trị thông giám / Tư Mã Quang chủ biên, Phạm Tổ Vũ, Lưu Thứ, Lưu Ban; 

Bùi Thông dịch; Nguyễn Đức Vịnh hiệu đính. - H. : Văn học, 2019. - 24cm 

Dịch từ nguyên bản Hán văn cổ: 资治通鉴 

T.5. - 626tr. 

+ Môn loại: 931 / T550TR 

- Phòng Đọc: DL 18355 
 

253/. Tư trị thông giám / Tư Mã Quang chủ biên, Phạm Tổ Vũ, Lưu Thứ, Lưu Ban; 

Bùi Thông dịch; Nguyễn Đức Vịnh hiệu đính. - H. : Văn học, 2019. - 24cm 

Dịch từ nguyên bản Hán văn cổ: 资治通鉴 

T.6. - 594tr. 

+ Môn loại: 931 / T550TR 

- Phòng Đọc: DL 18356 
 

254/. NGUYỄN VĂN TỐ. Đại Nam dật sử & Sử ta so với sử Tàu / Ứng Hoè Nguyễn 

Văn Tố. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 417tr.; 21cm 

Tóm tắt: Các câu chuyện lịch sử liên quan đến tình hình chính trị, xã hội giữa Việt 

Nam và Trung Quốc thời cổ đại. Giới thiệu tên hiệu nước ta qua các thời đại, về các cuộc 

khởi nghĩa của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc. 

+ Môn loại: 959.7 / Đ103N 

- Phòng Đọc: DL 18323 

- Phòng Mượn: MG 10045-10046 

 

255/. TẢN ĐÀ. Quốc sử Huấn Mông / Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu soạn; Nghiêm 

Thương Văn, Đặng Đức Tô tham đính. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 215tr.; 21cm 

Tên thật của tác giả : Nguyễn Khắc Hiếu 

Tóm tắt: Lịch sử Việt Nam từ thượng cổ thời đại đến khi chiến thắng quân Minh, 

Lê Lợi lên làm vua, Nguyễn Trãi thảo Bình ngô đại cáo (Thế kỷ XV). 

+ Môn loại: 959.7 / Q514S 

- Phòng Đọc: DV 57477 

- Phòng Mượn: MG 9962-9963 
 

256/. PHẠM HỒNG TUNG. Hướng dẫn dạy học môn Lịch sử theo Chương trình 

giáo dục phổ thông mới / Phạm Hồng Tung chủ biên, Trần Thị Vinh, Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 128tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về chương trình giáo dục phổ thông mới và chương 

trình môn Lịch sử. Hướng dẫn thiết kế và thực hiện giáo án. Hướng dẫn kiểm tra, đánh 

giá năng lực học sinh. 

+ Môn loại: 959.7 / H561D 

- Phòng Mượn: MG 10096-10097 
 

257/. Hướng dẫn dạy học môn Lịch sử và Địa lí trung học cơ sở theo Chương trình 

giáo dục phổ thông mới / Phạm Hồng Tung, Nguyễn Viết Thịnh đồng chủ biên, Phan 

Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Thu Thuỷ. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 216tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày khái quát về chương trình giáo dục phổ thông mới và chương 

trình môn Lịch sử và Địa lí trung học cơ sở. Hướng dẫn thiết kế và thực hiện giáo án. 

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. 

+ Môn loại: 959.7 / H561D 

- Phòng Mượn: MG 10094-10095 
 

258/. NGUYỄN THUÝ NGA. Võ cử và người đỗ võ khoa ở nước ta / Nguyễn Thuý 

Nga. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 367tr.; 24cm. - (Tủ 

sách Văn sử tinh hoa) 

Tóm tắt: Sách giới thiệu về một trong những cách đào luyện nhân tài võ tướng trong 

lịch sử. Dựa vào các tài liệu khoa cử Trung Quốc và Việt Nam, tác giả đã phác hoạ lại lịch 

sử thi võ ở Trung Quốc và nước ta. Đồng thời, giới thiệu danh sách người thi đỗ Tạo sĩ 

triều Lê; Võ tiến sĩ, Võ phó bảng, Võ cử nhân và Võ cử triều Lê. 

+ Môn loại: 959.70092 / V400C 

- Phòng Đọc: DL 18326 

- Phòng Mượn: MG 10047-10048 
 

259/. HÀ VĂN TẤN. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII 

/ Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm. - H. : Hồng Đức, 2019. - 313tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tình hình Đại Việt thế kỷ XIII, quá trình hình thành và phát triển 

của đế quốc Mông Cổ, thời kỳ đấu tranh ngoại giao (1258-1284), cuộc kháng chiến của 

nhân dân Chàm và cuộc kháng chiến quân xâm lược Nguyên Mông của nhân dân Đại 

Việt. 

+ Môn loại: 959.7024 / C514KH 

- Phòng Đọc: DL 18335 

- Phòng Mượn: MG 10063-10064 
 

260/. Những mẩu chuyện về tinh thần đoàn kết của chủ tịch Hồ Chí Minh / Yên Ngọc 

Trung, Trần Văn Kim tuyển chọn và biên soạn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 

170tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và trích các bài viết, bài nói, thư... của Bác Hồ về tinh thần đoàn kết. 

+ Môn loại: 959.704092 / NH556M 

- Phòng Đọc: DV 57573 

- Phòng Mượn: MG 9992-9993 
 

261/. MANN, CHARLES C.. 1491: Những khám phá mới về châu Mỹ thời kỳ tiền 

Columbus = 1941: New revelations of the Americas before Columbus / Charles C. Mann; 

Đỗ Nguyễn Nhị Hà dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 633tr. : Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử châu Mỹ thời kỳ tiền Columbus với ba trọng điểm: 

Tình trạng dân số của người Anh-điêng, nguồn gốc của những cư dân đầu tiên của châu 

Mỹ và quá trình phát triển nền văn minh của cộng đồng nhóm dân bản xứ này. 

+ Môn loại: 970.01 / M458NG 

- Phòng Đọc: DL 18329 

- Phòng Mượn: MG 10054 
 


